
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN HÒA 

 

Số:        /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tân Hòa, ngày 10 tháng 04 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về niêm yết danh sách cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Hòa 

để tổ chức lấy ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô 

hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp 

 

Căn cứ Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 09/4/2025 của UBND tỉnh về việc 

thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ 

chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

Căn cứ Công văn số 1045/UBND-NV ngày 10/4/2025 của Ủy ban nhân dân 

huyện Phú Bình về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây 

dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp; 

Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa niêm yết công khai danh sách cử tri đại diện 

hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Hòa, như sau: 

1. Thời gian niêm yết: 

Từ ngày 10 tháng 04 năm 2025 đến hết ngày 19 tháng 04 năm 2025. 

(Có danh sách kèm theo) 

2. Địa điểm niêm yết: 

Tại Trụ sở UBND xã; Nhà văn hóa 14 xóm trên địa bàn xã Tân Hòa; Trang 

thông tin điện tử của xã. 

Trên đây là Thông báo của UBND xã Tân Hòa về danh sách cử tri đại diện 

hộ gia đình trên địa bàn xã Tân Hòa./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy; 
- Thường trực HĐND xã; 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- 14 xóm; 
- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đào Văn Trung 

 

 

 

 



Nam Nữ

1 Nguyễn Văn Tiệp 03/08/1988 x Kinh

2 Đỗ Hữu Vinh 10/11/1982 x Kinh

3 Nguyễn Văn Hoàng 25/10/1978 x Kinh

4 Nguyễn Văn Dương 25/11/1981 x Kinh

5 Nguyễn Văn Thắm 30/12/1976 x Kinh

6 Dương Văn Nghiêm 20/10/1958 x Kinh

7 Nguyễn Văn Gầy 5/4/1937 x Kinh

8 Nguyễn Văn An 22/04/1993 x Kinh

9 Nguyễn Văn Quyên 27/06/1966 x Kinh

10 Phạm Văn Ngọc 29/6/1972 x Kinh

11 Nguyễn Văn Bình 14/04/1979 x Kinh

12 Dương Văn Dương 21/10/1980 x Kinh

13 Nguyễn Văn Sang 10/6/1941 x Kinh

14 Nguyễn Văn Mạnh 25/10/1978 x Kinh

15 Hà Thị Hoà 26/1/1980 x Kinh

16 Nguyễn Văn Yên 28/1/1968 x Kinh

17 Nguyễn Văn Cường 21/01/1980 x Kinh

18 Nguyễn Tiến Quỳnh 07/10/1976 x Kinh

19 Nguyễn Văn Toàn 13/11/1986 x Kinh

20 Nguyễn Văn Long 24/01/1983 x Kinh

21 Nguyễn Văn Dũng 4/5/1967 x Kinh

22 Lê Thiết Tưởng 15/10/1955 x Kinh

23 Nguyễn Văn Hùng 17/02/1995 x Kinh

24 Nguyễn Văn Liên 1/1/1963 x Kinh

25 Nguyễn Hồng Phong 1/2/1952 x Kinh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm U thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh



Nam Nữ

Xóm U thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

26 Hoàng Văn Bình 16/08/1988 x Kinh

27 Nguyễn Thị Lương 6/6/1960 x Kinh

28 Nguyễn Văn Hiểu 20/10/1974 x Kinh

29 Nguyễn Văn Thông 21/1/1968 x Kinh

30 Dương Thái Huy 24/08/1982 x Kinh

31 Nguyễn Văn Hợp 16/04/1980 x Kinh

32 Nguyễn Văn Kiên 04/04/1974 x Kinh

33 Đoàn Xuân Đồng 26/4/1981 x Kinh

34 Nguyễn Văn Hào 30/06/1972 x Kinh

35 Nguyễn Bá Dũng 19/05/1978 x Kinh

36 Đoàn Xuân Tỉu 13/04/1952 x Kinh

37 Lê Anh Xuân 10/10/1988 x Kinh

38 Nguyễn Văn Trọng 27/02/1966 x Kinh

39 Nguyễn Văn Tài 24/01/1973 x Kinh

40 Nguyễn Thị Huệ 1/1/1964 x Kinh

41 Nguyễn Văn Lược 11/01/1969 x Kinh

42 Nguyễn Xuân Trường 28/04/1989 x Kinh

43 Nguyễn Văn Quân 09/08/1973 x Kinh

44  Nguyễn Văn Tuyến 21/9/1975 x Kinh

45 Nguyễn Văn Việt 3/2/1984 x Kinh

46 Nguyễn Văn Quân 09/08/1973 x Kinh

47 Nguyễn Văn Hưng 25/06/1968 x Kinh

48 Nguyễn Văn Hoà 1/7/1978 x Kinh

49 Nguyễn Văn Bàng 10/6/1940 x Kinh

50 Nguyễn Văn Lập 07/01/1977 x Kinh

51 Trần Văn Thanh 19/06/1971 x Kinh

52 Nguyễn Thị Gấm 10/3/1973 x Kinh

53 Nguyễn Văn Khải 07/09/1975 x Kinh

54 Nguyễn Văn Trọng 27/02/1966 x Kinh

55 Lê Đức Nhâm 7/9/1950 x Kinh

56 Nguyễn Văn Cương 18/5/1988 x Kinh

57 Nguyễn Đình Tấn 22/04/1982 x Kinh

58 Nguyễn Văn Hà 11/05/1965 x Kinh



Nam Nữ

Xóm U thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

59 Nguyễn Văn Chừng 20/6/1960 x Kinh

60 Nguyễn Thị Hoà 2/5/1952 x Kinh

61 Nguyễn Văn Khiêm 13/6/1991 x Kinh

62 Trần Thị Thái 01/01/1938 x Kinh

63 Nguyễn Thanh Hải 12/08/1971 x Kinh

64 Nguyễn Văn Hồng 21/01/1974 x Kinh

65 Nguyễn Thị Hương 11/11/1973 x Kinh

66 Lê Văn Đức 15/3/1987 x Kinh

67 Nguyễn Văn Thanh 10/08/1977 x Kinh

68 Hoàng Văn Đạo 08/01/1985 x Kinh

69 Nguyễn Thanh Nhạc 19/05/1949 x Kinh

70 Hoàng Thành Việt 23/09/1986 x Kinh

71 Nguyễn Thị Lan 30/08/1980 x Kinh

72 Nguyễn Văn Khương 17/1/1968 x Kinh

73 Nguyễn Văn Thọ 15/08/1971 x Kinh

74 Hoàng Văn Anh 14/7/1978 x Kinh

75 Nguyễn Xuân Bách 05/09/1991 x Kinh

76 Nguyễn Văn Hoàn 10/10/1966 x Kinh

77 Nguyễn Văn Thị 19/7/1954 x Kinh

78 Hoàng Anh Tuấn 12/04/1986 x Kinh

79 Dương Văn Khoa 10/08/1958 x Kinh

80 Nguyễn Minh Tuấn 12/06/2019 x Kinh

81 Nguyễn Công Minh 13/07/1995 x Kinh

82 Nguyễn Trường Sinh 3/10/1981 x Kinh

83 Nguyễn Văn Luyện 05/03/1964 x Kinh

84 Hứa Thị Dung 14/9/1949 x Nùng

85 Nguyễn Văn Thiện 10/10/2001 x Kinh

86 Nguyễn Văn Cảnh 10/10/1969 x Kinh

87 Nguyễn Văn Định 16/10/1954 x Kinh

88 Nguyễn Văn Đoàn 10/10/1958 x Kinh

89 Hoàng Văn Ngọc 10/03/1961 x Kinh

90 Nguyễn Văn Giáp 24/02/1987 x Kinh

91 Nguyễn Văn Bình 14/04/1979 x Kinh



Nam Nữ

Xóm U thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

92 Nguyễn Văn Mến 01/01/1965 x Kinh

93 Đỗ Thị Minh 20/11/1956 x Kinh

94 Nguyễn Văn Tiến 11/09/1974 x Kinh

95  Hoàng Thanh Duy 9/7/1982 x Kinh

96 Nguyễn Thị Sơn 18/01/1961 x Kinh

97 Nguyễn Xuân Trình 24/03/1952 x Kinh

98 Nguyễn Văn Thuận 15/6/1955 x Kinh

99 Đỗ Hữu Dự 13/7/1985 x Kinh

100  Nguyễn Văn Tiền 20/9/1964 x Kinh

101 Nguyễn Văn Chinh 15/6/1988 x Kinh

102 Nguyễn Văn Quế 3/5/1959 x Kinh

103 Trần Khánh Phương 22/10/1976 x Kinh

104 Nguyễn Văn Hường 12/9/1971 x Kinh

105 Đoàn Văn Điệp 05/09/1978 x Kinh

106 Cao Văn Thiện 16/04/1982 x Kinh

107 Vũ Văn Sơn 08/10/1966 x Kinh

108 Nguyễn Thị Hồng 25/08/1987 x Kinh

109 Trần Văn Thiết 12/10/1943 x Kinh

110 Hoàng Chiến Thắng 4/12/1993 x Kinh

111 Hoàng Văn Tiến 01/01/1955 x Kinh

112 Nguyễn Văn Thịnh 30/03/1973 x Kinh

113 Nguyễn Tiến Đạt 26/3/1991 x Kinh

114 Dương Văn Thu 3/2/1960 x Kinh

115 Nguyễn Văn Nguyên 16/10/1990 x Kinh

116 Cao Xuân Út 14/12/1988 x Kinh

117 Nguyễn Văn Cường 21/01/1980 x Kinh

118 Hoàng Văn Tuấn 07/07/1966 x Kinh

119 Nguyễn Văn Hưởng 19/10/1986 x Nùng

120 Phí Thị Xuyên 16/7/1981 x Kinh

121 Nguyễn Văn Chí 21/11/1987 x Kinh

122 Nguyễn Văn Vấn 5/6/1989 x Kinh

123 Lê Mạnh Duy 03/02/1989 x Kinh

124 Nguyễn Thị Xuyên 26/01/1983 x Kinh



Nam Nữ

Xóm U thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

125 Nguyễn Xuân Thuận 15/6/1955 x Kinh

126 Nguyễn Văn Lâm 09/03/1986 x Kinh

127 Nguyễn Vinh 5/2/1950 x Kinh

128 Nguyễn Văn Nghị 04/05/1954 x Kinh

129 Nguyễn Văn Kết 14/03/1963 x Kinh

130 Nguyễn Văn Viết 6/5/1986 x Kinh

131 Nguyễn Hồng Khanh 3/12/1958 x Kinh

132 Nguyễn Văn Giang 06/01/1975 x Kinh

133 Nguyễn Văn Thái 26/4/1990 x Kinh

134 Nguyễn Văn Thuấn 20/03/1987 x Kinh

135 Nguyễn Đức Bình 21/08/1993 x Kinh

136 Dương Thị Xuân 04/08/1986 x Kinh

137 Nguyễn Văn Chung 01/12/1971 x Kinh

138 Nguyễn Văn Sơn 6/8/1979 x Kinh

139 Nguyễn Văn Chung 6/7/1964 x Kinh

140 Nguyễn Minh Tú 18/1/1987 x Kinh

141 Nguyễn Văn Vương 08/08/1986 x Kinh

142 Nguyễn Văn Lượng 15/5/1961 x Kinh

143 Dương Thị Bắc 12/01/1972 x Kinh

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 143 người.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam: 127 người; nữ 16 người; Dân tộc: 2 người./.



Nam Nữ

1 Lý Văn Đoàn 13/05/1968 x Nùng

2 Phan Thị Hoà 15/7/1957 x Nùng

3 Nguyễn Thị Lụa 10/08/1942 x Kinh

4 Nông Văn Hoà 2/9/1980 x Nùng

5 Nông Thị My 3/5/1962 x Nùng

6 Hoàng Văn Thụ 23/06/1975 x Nùng

7 Lý Thị Lợi 08/09/1946 x Nùng

8 Đoàn Công Tiệp 07/07/1976 x Kinh

9 Hoàng Văn Hào 10/02/1988 x Nùng

10 Đoàn Công Hùng 6/6/1981 x Kinh

11 Dương Thị An 05/01/1977 x Kinh

12 Phùng Văn Vinh 10/01/1964 x Nùng

13 Chu Thị Ái 16/08/1981 x Kinh

14 Lý Chấn Khang 2/4/1963 x Nùng

15 Đoàn Công Đông 28/10/1958 x Kinh

16 Hoàng Văn Việt 03/03/1975 x Nùng

17 Hoàng Văn Bằng 19/9/1975 x Nùng

18 Hoàng Văn Hùng 22/02/1963 x Nùng

19 Triệu Đình Văn 25/04/1981 x Nùng

20 Trần Quốc Văn 06/11/1966 x Kinh

21 Nguyễn Kim Thuận 8/2/1961 x Kinh

22 Lý Văn Biên 21/03/1985 x Nùng

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Vực Giảng thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Ghi chú
Giới tính

STT
Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc



Nam Nữ

Xóm Vực Giảng thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

STT
Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

23 Hoàng Kim Thị 20/12/1950 x Kinh

24 Lý Chấn Rèn 30/11/1947 x Nùng

25 Hoàng Quốc Bình 20/10/1947 x Kinh

26 Hoàng Văn Hải 6/12/1979 x Nùng

27 Hoàng Thị Dung 12/06/1972 x Kinh

28 Nguyễn Thị Thu 20/07/1958 x Kinh

29 Hoàng Thị Hanh 20/10/1966 x Kinh

30 Hoàng Việt Cường 07/12/1976 x Kinh

31 Hoàng Văn Công 09/01/1971 x Nùng

32 Đoàn Công Cư 2/2/1940 x Kinh

33 Triệu Đình Chuyên 03/04/1978 x Nùng

34 Hoàng Thị Dần 04/01/1951 x Kinh

35 Trần Thanh Văn 25/2/1966 x Kinh

36 Lý Văn Minh 25/08/1989 x Nùng

37 Hoàng Văn Hoà 13/5/1964 x Nùng

38 Nguyễn Thanh Liêm 21/5/1961 x Kinh

39 Nguyễn Thị Sáu 24/11/1960 x Kinh

40 Đoàn Thị Hương 08/02/1975 x Kinh

41 Nguyễn Kim Hoàn 14/05/1976 x Kinh

42 Hoàng Văn Bộ 11/01/1964 x Nùng

43 Dương Thị Thắng 05/06/1946 x Kinh

44 Bùi Duy Phương 21/03/1978 x Mường

45 Đoàn Công Minh 02/10/1966 x Kinh

46 Hoàng Anh Tuấn 05/01/1979 x Kinh

47 Ngô Thị Lương 08/07/1965 x Kinh

48 Hoàng Văn Lợi 21/11/1970 x Nùng

49 Hoàng Anh Dũng 10/05/1945 x Kinh

50 Nguyễn Văn Đức 20/06/1986 x Kinh

51 Lý Ngọc Huy 15/02/1987 x Nùng



Nam Nữ

Xóm Vực Giảng thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

STT
Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

52 Đoàn Công Cừ 10/05/1957 x Kinh

53 Lý Văn Huỳnh 17/05/1975 x Nùng

54 Hoàng Đình Đạt 27/04/1964 x Kinh

55 Đoàn Công Thu 24/07/1965 x Kinh

56 Trần Văn Thơ 01/11/1967 x Kinh

57 Hoàng Xuân Thắng 29/8/1968 x Kinh

58 Hùng Văn Lâm 19/08/1960 x Kinh

59 Hoàng Phi Hùng 17/10/1976 x Tày

60 Phùng Văn Dự 06/01/1967 x Nùng

61 Hoàng Thị Thư 05/01/1960 x Kinh

62 Đoàn Thị Sinh 1/8/1969 x Kinh

63 Đường Văn Viết 27/11/1974 x Tày

64 Nguyễn Thị Bắc 13/9/1959 x Kinh

65 Lý Chấn Thành 18/9/1966 x Nùng

66 Lý Thị Khuê 08/06/1974 x Nùng

67 Nông Sỹ Hưng 08/02/1950 x Nùng

68 Lý Thị Thu 24/11/1959 x Nùng

69 Trần Thị Ước 1/1/1953 x Kinh

70 Nguyễn Văn Hùng 19/07/1952 x Kinh

71 Lý Văn Thi 20/10/1960 x Nùng

72 Mạc Văn Quang 01/08/1970 x Kinh

73 Phùng Văn Vụ 1/1/1954 x Nùng

74 Lý Chấn Băng 27/10/1957 x Nùng

75 Triệu Xuân Sang 09/01/1968 x Nùng

76 Hoàng Văn Minh 12/03/1968 x Nùng

77 Trần Thị Mai 02/06/1967 x Kinh

78 Lăng Thị Lường 28/11/1943 x Kinh

79 Lý Thị Loan 13/10/1949 x Nùng

80 Lý Văn Thể 12/2/1968 x Nùng



Nam Nữ

Xóm Vực Giảng thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

STT
Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

81 Hoàng Văn Dương 28/03/1970 x Nùng

82 Dương Văn Cán 22/10/1962 x Nùng

83 Hoàng Văn Biển 13/8/1965 x Nùng

84 Lý Thị Nhung 02/01/1957 x Nùng

85 Hoàng Thị Chúc 11/01/1963 x Kinh

86 Hoàng Văn Phúc 07/09/1954 x Nùng

87 Hoàng Ngọc Lập 20/12/1946 x Kinh

88 Trịnh Thị Thuý 20/6/1981 x Kinh

89 Nông Văn Giang 9/6/1984 x Nùng

90 Hùng Văn Lằm 16/08/1958 x Kinh

91 Hoàng Thị Thêm 01/01/1956 x Kinh

92 Dương Văn Mạnh 24/11/1981 x Kinh

93 Nguyễn Kim Hào 28/02/1982 x Kinh

94 Lý Chấn An 21/01/1943 x Nùng

95 Cao Trần Sử 26/7/1984 x Kinh

96 Nguyễn Thị Đạc 02/05/1940 x Kinh

97 Hùng Văn Hồng 05/02/1972 x Kinh

98 Hoàng Văn Đại 27/01/1971 x Nùng

99 Dương Quang Tuân 24/2/1984 x Kinh

100 Hoàng Văn Định 26/07/1967 x Nùng

101 Hùng Văn Mạ 14/06/1957 x Kinh

102 Hùng Thị Vân 18/11/1959 x Kinh

103 Hùng Văn Quyền 26/05/1977 x Kinh

104 Đỗ Đình Đoàn 07/04/1969 x Kinh

105 Hoàng Thế Hậu 10/4/1981 x Tày

106 Lý Văn Khôi 15/03/1977 x Nùng

107 Hoàng Văn Hiệp 25/03/1982 x Nùng

108 Nông Văn Nam 12/8/1987 x Nùng

109 Hoàng Văn Đông 05/02/1962 x Nùng



Nam Nữ

Xóm Vực Giảng thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

STT
Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

110 Lý Thị Tỉnh 24/2/1944 x Nùng

111 Phùng Văn Thế 04/08/1969 x Nùng

112 Dương Thị Phượng 15/1/1968 x Kinh

113 Nguyễn Thị Tuyền 14/09/1977 x Kinh

114 Hoàng Văn Đức 6/11/1977 x Nùng

115 Hoàng Thị Hiếu 10/05/1973 x Kinh

116 Nguyễn Kim Cường 20/5/1980 x Kinh

117 Lý Văn Hiển 18/2/1969 x Nùng

118 Lý Thị Sần 21/07/1958 x Nùng

119 Nguyễn Thị Lan 22/05/1972 x Kinh

120 Hùng Văn Cường 27/05/1979 x Kinh

121 Lý Thị Huế 28/05/1977 x Nùng

122 Trần Văn Thảo 25/03/1991 x Kinh

123 Lê Thị Lan 22/2/1983 x Nùng

124 Vi Thị Liu 24/09/1982 x Tày

125 Dương Thị Sang 30/12/1960 x Kinh

126 Hoàng Văn Bắc 22/10/1979 x Nùng

127 Nguyễn Thị Đại 5/5/1966 x Kinh

128 Đoàn Công Thanh 10/10/1967 x Kinh

129 Bùi Thị Chúc 13/03/1958 x Kinh

130 Nguyễn Thị Hải 22/04/1975 x Kinh

131 Lưu Thị Hạnh 16/02/1963 x Kinh

132 Lý Thị Thoa 18/09/1975 x Nùng

133 Trần Trung Thanh 27/08/1989 x Kinh

134 Đoàn Công Sự 25/04/1976 x Kinh

135 Hoàng Minh Toàn 11/10/1990 x Kinh

136 Lý Chấn Ngoan 16/1/1958 x Nùng

137 Lý Hoàng Anh 13/06/1994 x Nùng

138 Nông Văn Nghĩa 23/12/1974 x Nùng



Nam Nữ

Xóm Vực Giảng thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

STT
Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

139 Đào Thị Bột 20/10/1958 x Kinh

140 Nguyễn Văn Bách 17/4/1977 x Kinh

141 Tạ Thị Nguyên 2/3/1963 x Kinh

142 Đoàn Công Sử 11/06/1947 x Kinh

143 Lý Chấn Hảo 15/3/1954 x Nùng

144 Lý Văn Thịnh 07/09/1982 x x Nùng

145 Hoàng Thị Phê 18/04/1953 x Kinh

146 Đoàn Công Quyến 30/03/1981 x Kinh

147 Đoàn Công Chí 16/03/1963 x Kinh

148 Hoàng Thị Lương 20/07/1974 x Kinh

149 Dương Thị Khánh Hòa 5/6/1988 x Kinh

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 149 người;

Trong đó: Nam 102 người; nữ 47 người; Dân tộc 68 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung



Nam Nữ

1 Trần Văn Mùa 16/10/1959 x Kinh

2 Nguyễn Văn Chữ 16/01/1956 x Kinh

3 Đặng Văn Cương 13/10/1974 x Nùng

4 Nguyễn Thị Huệ 01/01/1952 x Kinh

5 Nguyễn Thị Chỉnh 01/03/1956 x Kinh

6 Nguyễn Văn Chức 05/03/1966 x Kinh

7 Lương Thị Chức 30/8/1952 x Kinh

8 Đặng Văn Quang 04/10/1988 x Nùng

9 Đặng Văn Đức 10/2/1992 x Nùng

10 Nguyễn Văn Tú 24/08/1995 x Kinh

11 Nguyễn Văn Khu 04/09/1978 x Kinh

12 Trần Thị Minh 18/06/1964 x Kinh

13 Quách Văn Thực 20/03/1968 x Kinh

14 Nguyễn Xuân Hanh 14/02/1978 x Kinh

15 Ngô Thị Tuyên 27/05/1973 x Kinh

16 Nguyễn Văn Hưng 13/07/1977 x Kinh

17 Nguyễn Thị Hằng 02/01/1989 x Kinh

18 Ngô Công Đoàn 15/11/1986 x Kinh

19 Ngô Công Ninh 11/9/1958 x Kinh

20 Nguyễn Văn Hiên 13/11/1985 x Kinh

21 Nguyễn Văn Tỉnh 25/05/1950 x Kinh

22 Nguyễn Văn Phượng 22/08/1968 x Kinh

23 Nguyễn Thị Hợp 26/03/1960 x Kinh

Ghi chú
Giới tính

STT
Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Thanh Lương thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



Nam Nữ
Ghi chú

Giới tính
STT

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

Xóm Thanh Lương thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

24 Nguyễn Thị Phương 12/09/1970 x Kinh

25 Trần Văn Kỳ 10/08/1969 x Kinh

26 Lê Văn Hưng 13/10/1974 x Kinh

27 Nguyễn Văn Quyền 02/10/1963 x Kinh

28 Nguyễn Thị Tám 10/01/1966 x Kinh

29 Trịnh Thị Lý 04/11/1966 x Kinh

30 Nguyễn Đăng Tú 16/1/1998 x Kinh

31 Nguyễn Thị Tình 19/12/1959 x Kinh

32 Nguyễn Văn Tuân 4/10/1984 x Kinh

33 Nguyễn Thị Tính 24/09/1948 x Kinh

34 Nguyễn Văn Phụng 29/08/1982 x Kinh

35 Nguyễn Xuân Thái 04/10/1949 x Kinh

36 Nguyễn Văn Trịnh 20/12/1968 x Kinh

37 Nguyễn Thị Na 09/01/1949 x Kinh

38 Phạm Thị Ngọc 23/08/1972 x Kinh

39 Nguyễn Văn Phụng 29/08/1982 x Kinh

40 Nhữ Văn Thành 30/5/1990 x Kinh

41 Nguyễn Thị Liệu 12/04/1980 x Kinh

42 Lường Thị Tiến 06/03/1956 x Kinh

43 Nguyễn Văn Sỹ 19/08/1994 x Kinh

44 Nghiêm Thị Thu 07/02/1965 x Kinh

45 Nguyễn Thị Cực 22/05/1954 x Kinh

46 Bùi Văn Duyên 22/02/1969 x Kinh

47 Nguyễn Văn Kha 05/05/1968 x Kinh

48 Nguyễn Văn Dân 29/12/1972 x Kinh

49 Nguyễn Văn Liu 02/10/1978 x Kinh

50 Nguyễn Thị Huế 6/6/1974 x Kinh

51 Nguyễn Văn Tòng 19/08/1961 x Kinh

52 Trương Công Tâm 22/09/1965 x Kinh

53 Nguyễn Văn Chín 05/11/1969 x Kinh

54 Đoàn Văn Khánh 26/04/1978 x Kinh



Nam Nữ
Ghi chú

Giới tính
STT

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

Xóm Thanh Lương thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

55 Trịnh Thị Vinh 14/09/1962 x Kinh

56 Nguyễn Văn Lâm 01/08/1970 x Kinh

57 Triệu Thị Việt 14/04/1970 x Dao

58 Trần Văn Tư 07/05/1967 x Kinh

59 Ngô Thị Yến 20/09/1969 x Kinh

60 Nguyễn Văn Nghìn 14/11/1971 x Kinh

61 Triệu Thị Phương 01/12/1971 x Dao

62 Nguyễn Thị Nhẫn 26/06/1974 x Kinh

63 Nguyễn Thị Hợp 26/03/1960 x Kinh

64 Trần Văn Đán 21/11/1956 x Kinh

65 Giang Văn Đăng 28/08/1967 x Kinh

66 Nguyễn Văn Vi 01/01/1964 x Kinh

67 Nguyễn Đăng Tạc 01/10/1965 x Kinh

68 Nguyễn Văn Mạnh 12/07/1997 x Kinh

69 Nguyễn Văn Luyện 09/08/1984 x Kinh

70 Dương Thị  Nhung 22/9/1979 x Kinh

71 Lường Văn Nam 05/08/1962 x Kinh

72 Nguyễn Thị Thanh 14/10/2005 x Kinh

73 Lường Văn Cần 17/06/1963 x Kinh

74 Nguyễn Văn Tuyến 10/06/1979 x Kinh

75 Nguyễn Thị Tấc 10/11/1959 x Kinh

76 Nguyễn Thị Sâm 1/1/1934 x Kinh

77 Trương Trọng Khiêm 24/09/1963 x Kinh

78 Nguyễn Thị Dự 15/06/1960 x Kinh

79 Lương Văn Đoàn 16/04/1961 x Nùng

80 Nguyễn Thị Học 01/01/1947 x Kinh

81 Nguyễn Văn Kiên 05/11/1975 x Kinh

82 Nguyễn Văn Hiếu 10/6/1961 x Kinh

83 Nguyễn Thị Hà 28/03/1988 x Kinh

84 Trịnh Công Út 11/05/1981 x Kinh

85 Trương Trọng Sơn 10/08/1936 x Kinh



Nam Nữ
Ghi chú

Giới tính
STT

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

Xóm Thanh Lương thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

86 Nguyễn Văn Tá 8/2/1968 x Kinh

87 Dương Văn Minh 14/02/1988 x Kinh

88 Quách Văn Trọng 15/03/1984 x Kinh

89 Nguyễn Văn Doanh 25/02/1982 x Kinh

90 Nhữ Văn Chuyền 26/2/1979 x Kinh

91 Nguyễn Văn Ly 02/02/1968 x Kinh

92 Nguyễn Văn Thuý 15/11/1981 x Kinh

93 Hoàng Thị Nhung 13/09/1971 x Tày

94 Dương Thế Lượng 19/10/1948 x Kinh

95 Ngô Công Bài 20/11/1963 x Kinh

96 Nguyễn Văn Huê 29/12/1969 x Kinh

97 Nguyễn Văn Tiến 10/6/1961 x Kinh

98 Nguyễn Văn Luân 20/05/1968 x Kinh

99 Nguyễn Văn Xá 14/07/1961 x Kinh

100 Dương Văn Ngạn 02/10/1960 x Kinh

101 Nguyễn Văn Sang 11/11/1967 x Kinh

102 Nguyễn Văn Nhã 13/06/1974 x Kinh

103 Vũ Thị Huyền 22/11/1991 x Kinh

104 Ngô Công Hường 11/07/1969 x Kinh

105 Nguyễn Thị Quyết 25/12/1951 x Kinh

106 Nguyễn Xuân Hải 05/05/1972 x Kinh

107 Nguyễn Văn Âu 4/5/1985 x Kinh

108 Dương Thị Sính 17/11/1966 x Kinh

109 Trần Văn Hảo 20/06/1970 x Kinh

110 Triệu Triệu Hải 25/11/1996 x Dao

111 Nguyễn Văn Thành 10/06/1979 x Kinh

112 Nguyễn Văn Thiệu 08/02/1958 x Kinh

113 Bùi Văn Giáp 17/04/1971 x Kinh

114 Nguyễn Văn Thuỳ 20/6/1978 x Kinh

115 Nguyễn Văn Sơn 05/05/1981 x Kinh

116 Nguyễn Thị Nhuần 17/06/1958 x Kinh



Nam Nữ
Ghi chú

Giới tính
STT

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

Xóm Thanh Lương thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

117 Ngô Văn Quyền 26/5/1962 x Kinh

118 Lê Minh Đạo 12/11/1943 x Kinh

119 Nguyễn Văn Thắm 12/2/1972 x Kinh

120 Nguyễn Xuân An 20/02/1958 x Kinh

121 Nhữ Thị Chì 10/08/1957 x Kinh

122 Nguyễn Thị Thuyết 06/07/1954 x Kinh

123 Nguyễn Văn Thiện 25/08/1955 x Kinh

124 Nguyễn Thị Toàn 02/05/1960 x Kinh

125 Nhữ Văn Cửa 07/08/1968 x Kinh

126 Hà Thị Thắm 7/9/1974 x Kinh

127 Tạ Quang Luyện 17/11/1981 x Kinh

128 Dương Thị Tới 09/02/1942 x Kinh

129 Nguyễn Thị Xây 01/01/1942 x Kinh

130 Nguyễn Văn Hiến 14/5/1957 x Kinh

131 Trần Thị Thuyết 10/11/1972 x Kinh

132 Nguyễn Thị Lam 19/08/1974 x Kinh

133 Đăng Văn Thân 28/6/1954 x Kinh

134 Trần Thị Tưởng 18/09/1969 x Kinh

135 Nguyễn Thị Phấn 07/09/1979 x Kinh

136 Hà Ngọc Thuần 15/07/1962 x Kinh

137 Giang Thị Môn 19/05/1965 x Kinh

138 Quách Văn Quý 22/07/1979 x Kinh

139 Nguyễn Thị Len 13/10/1971 x Kinh

140 Hoàng Kim Oanh 12/05/1982 x Tày

141 Nhữ Thị Châm 4/7/1979 x Kinh

142 Nguyễn Văn Thuận 25/09/1957 x Kinh

143 Nguyễn Thị Luận 25/12/1952 x Kinh

144 Dương Văn Hiếu 20/05/1991 x Kinh

145 Dương Thị Đính 23/11/1969 x Kinh

146 Nguyễn Văn Sơn 05/05/1981 x Kinh

147 Nguyễn Thị Hằng 02/01/1989 x Kinh



Nam Nữ
Ghi chú

Giới tính
STT

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

Xóm Thanh Lương thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

148 Nguyễn Văn Dậu 23/07/1952 x Kinh

149 Nguyễn Thị Định 18/08/1942 x Kinh

150 Quách Văn Quang 15/02/1959 x Kinh

151 Nguyễn Văn Doanh 25/02/1982 x Kinh

152 Nguyễn Văn Cường 14/08/1990 x Kinh

153 Nguyễn Văn Mỹ 15/08/1974 x Kinh

154 Lường Văn Huy 09/06/1974 x Kinh

155 Chu Xuân Trường 29/05/1963 x Kinh

156 Trần Văn Thời 28/02/1967 x Kinh

157 Nguyễn Thị Hợi 24/06/1957 x Kinh

158 Lục Thị Hợp 24/6/1957 x Nùng

159 Bùi Văn Thu 12/5/1978 x Kinh

160 Nguyễn Văn Tùng 16/08/1978 x Kinh

161 Nguyễn Thị Toan 26/10/1961 x Kinh

162 Nguyễn Thị Cầm 9/1/1959 x Kinh

163 Nguyễn Văn Thanh 30/08/1987 x Kinh

164 Giang Văn Huynh 05/10/1971 x Kinh

165 Nguyễn Văn Phương 20/07/1969 x Kinh

166 Lê Văn Chiến 17/8/1982 x Kinh

167 Nguyễn Văn Vũ 18/04/1980 x Kinh

168 Vũ Hải Luyện 12/8/1957 x Kinh

169 Dương Thanh Quang 01/01/1965 x Kinh

170 Nguyễn Thị Ngọc 22/08/1995 x Kinh

171 Ngô Thị Bẩy 20/5/1971 x Kinh

172 Đoàn Trác Nhã 1/3/1981 x Kinh

173 Trần Văn Tỵ 19/10/1977 x Kinh

174 Nguyễn Văn Thanh 30/08/1987 x Kinh

175 Nhữ Văn Đô 6/2/1963 x Kinh

176 Quách Thị Thoa 30/10/1969 x Kinh

177 Ngô Công An 10/06/1955 x Kinh

178 Nguyễn Văn Đang 10/06/1979 x Kinh



Nam Nữ
Ghi chú

Giới tính
STT

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

Xóm Thanh Lương thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

179 Lường Văn Hội 22/11/1971 x Kinh

180 Bùi Thị Tinh 16/02/1979 x Kinh

181 Nguyễn Thị Nhâm 15/6/1956 x Kinh

182 Nguyễn Thị Hoa 20/07/1983 x Kinh

183 Hoàng Thị Mai 23/08/1974 x Nùng

184 Đặng Văn Bé 04/08/1969 x Nùng

185 Tạ Quang Lâm 06/11/1976 x Kinh

186 Nguyễn Văn Hướng 08/07/1990 x Kinh

187 Trần Văn Quỳnh 13/01/1977 x Kinh

188 Nguyễn Đức Tùng 03/07/2004 x Kinh

189 Nguyễn Đức Tài 23/12/1957 x Kinh

190 Ngô Công Xá 18/2/1966 x Kinh

191 Ngô Thị Thu 24/02/1990 x Kinh

192 Nguyễn Thị Đạ 1/1/1937 x Kinh

193 Ngô Thị Bỉ 5/9/1956 x Kinh

194 Lê Văn Hải 28/01/1948 x Kinh

195 Ngô Văn Tuân 13/07/1980 x Kinh

196 Nguyễn Văn Toản 10/10/1971 x Kinh

197 Đặng Văn Vương 28/02/1978 x Nùng

198 Nguyễn Văn Tuyên 22/06/1979 x Kinh

199 Nguyễn Văn Đức 01/01/1998 x Kinh

200 Quách Văn Việt 10/10/1948 x Kinh

201 Nguyễn Sỹ Toàn 25/09/1980 x Kinh

202 Nguyễn Hữu Cảnh 10/8/1989 x Kinh

203 Chu Mạnh Chinh 10/02/1941 x Kinh

204 Vũ Đình Kim 14/04/1967 x Kinh

205 Nguyễn Thị Thái 29/11/1983 x Kinh

206 Dương Đình Thắng 20/10/1948 x Kinh

207 Lường Thị Loan 17/01/1977 x Kinh

208 Nguyễn Thị Thân 01/01/1950 x Kinh

209 Nguyễn Thị Chuyên 20/07/1991 x Kinh



Nam Nữ
Ghi chú

Giới tính
STT

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

Xóm Thanh Lương thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

210 Lê Hữu Trường 22/09/1997 x Kinh

211 Nguyễn Thị Hoàn 10/02/1958 x Kinh

212 Nguyễn Minh Dũng 15/03/1961 x Kinh

213 Nguyễn Văn Hồng 16/10/1978 x Kinh

214 Nguyễn Thị Hồng 10/11/1958 x Kinh

215 Trương Trọng Thoa 10/09/1969 x Kinh

216 Lê Hồng Đăng 19/6/1973 x Kinh

217 Nguyễn Văn Hào 10/02/1971 x Kinh

218 Nguyễn Tuấn Anh 02/01/1982 x Kinh

219 Phạm Thị Thập 30/08/1953 x Kinh

220 Nguyễn Văn Cư 02/02/1976 x Kinh

221 Dương Thị Tính 01/01/1965 x Kinh

222 Lường Văn Nghị 20/12/1951 x Kinh

223 Nguyễn Xuân Minh 19/8/1980 x Kinh

224 Hà Văn Thuý 24/9/1965 x Kinh

225 Bùi Thị La 05/10/1975 x Kinh

226 Nguyễn Văn Chính 03/10/1948 x Kinh

227 Nguyễn Thị Long 10/09/1965 x Kinh

228 Nguyễn Văn Tuyến 10/06/1979 x Kinh

229 Lê Thị Trúc 30/08/1970 x Kinh

230 Quách Văn Tuấn 28/12/1990 x Kinh

231 Ngô Thị Hằng 1/6/1967 x Kinh

232 Ngô Công Định 25/2/1989 x Kinh

233 Giang Thị Phan 27/03/1955 x Kinh

234 Nguyễn Văn Dương 25/3/1983 x Kinh

235 Bùi Thị Linh 25/05/1980 x Kinh

236 Nguyễn Văn Sản 01/02/1951 x Kinh

237 Nguyễn Thị Sinh 14/12/1958 x Kinh

238 Nguyễn Văn Lương 16/02/1957 x Kinh

239 Nguyễn Văn Thoả 3/3/1955 x Kinh

240 Nguyễn Tiến Lưu 21/01/1958 x Kinh



Nam Nữ
Ghi chú

Giới tính
STT

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh
Dân tộc

Xóm Thanh Lương thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

241 Nguyễn Văn Thực 01/01/1951 x Kinh

242 Nguyễn Thị Hoàn 10/02/1958 x Kinh

243 Nhữ Thị Thoa 19/12/1968 x Kinh

244 Nguyễn Văn Hùng 04/02/1980 x Kinh

245 Nhữ Văn Đồng 8/8/1970 x Kinh

246 Quách Văn Quyền 07/01/1982 x Kinh

247 Nguyễn Thị Chinh 10/05/1980 x Kinh

248 Đỗ Dân Vượng 12/10/1972 x Kinh

249 Vũ Thị Hồng 15/04/1969 x Kinh

250 Trần Thị Cảnh 13/9/1958 x Kinh

251 Dương Thị Nga 10/10/1970 x Kinh

252 Nguyễn Thị Hòa 02/11/1945 x Kinh

253 Nguyễn Thị Hà 28/03/1988 x Kinh

254 Nguyễn Thị Xuân 16/08/1976 x Kinh

255 Nguyễn Thị Hường 17/3/1969 x Kinh

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 255 người;

Trong đó: Nam 162 người; nữ 93 người; Dân tộc 13 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung



Nam Nữ

1 Vi Thị Thu Phương 8/8/1983 x Tày

2 Lê Văn Bằng 11/9/1992 x Kinh

3 Lê Thị Nhị 1/3/1987 x Kinh

4 Vi Tự Vinh 25/5/1949 x Tày

5 Nguyễn Gia Ánh 7/7/1977 x Kinh

6 Nông Thị Thành 21/1/1964 x Tày

7 Ngô Quang Thạch 7/3/1986 x Tày

8 Lê Văn Diệp 17/9/1968 x Tày

9 Cam Hoàng An 29/4/1982 x Nùng

10 Đặng Văn Long 1/8/1986 x Kinh

11 Phạm Văn Xen 5/10/1961 x Kinh

12 Phạm Thị Minh 7/5/1966 x Kinh

13 Nguyễn Thị Tài 7/10/1981 x Kinh

14 Hạ Anh Dũng 12/8/1994 x Kinh

15 Ngô Văn Bắc 8/8/1961 x Kinh

16 Ngọ Thị Út 15/5/1961 x Kinh

17 Phạm Thị Lưu 6/6/1963 x Kinh

18 Đào Thị Nháng 1/10/1959 x Kinh

19 Hạ Thanh Phượng 13/3/1969 x Kinh

20 Nguyên Đình Thục 12/6/1971 x Kinh

21 Đặng Văn Huân 15/4/1983 x Kinh

22 Cam Văn Mạ 25/12/1943 x Nùng

23 Hạ Bá Loan 19/11/1971 x Kinh

24 Lê Văn Tám 10/2/1974 x Kinh

Dân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Trụ Sở thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên



Nam Nữ
Dân tộcSTT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Trụ Sở thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

25 Đặng Văn Quế 18/3/1958 x Kinh

26 Cam Thị Sen 9/6/1990 x Nùng

27 Nguyễn Thế Tuấn 26/3/1963 x Kinh

28 Cam Nguyên Dương 22/11/1994 x Nùng

29 Lý Thị Thủy 27/12/1983 x Nùng

30 Ngô Thị Thường 5/7/1979 x Kinh

31 Hạ Thành Nguyên 15/8/1953 x Kinh

32 Ngô Thị Hạ 12/8/1960 x Tày

33 Ngọ Văn Mạnh 22/8/1986 x Kinh

34 Ngọ Văn Vinh 12/4/1974 x Kinh

35 Ngọ Thị Định 15/7/1952 x Kinh

36 Nguyễn Thị Duyên 26/3/1963 x Kinh

37 Lê Văn Bính 17/2/1966 x Tày

38 Trần Văn Linh 22/7/1985 x Kinh

39 Cam Văn Toàn 1/12/1987 x Nùng

40 Ngọ Văn Nguyệt 1/6/1958 x Kinh

41 Lê Văn Phong 15/8/1956 x Tày

42 Nguyễn Thị Nam Hà 4/12/1980 x Tày

43 Đặng Văn Hanh 30/8/1987 x Kinh

44 Khúc Văn Tĩnh 9/1/1956 x Kinh

45 Ngọ Văn Thu 26/1/1961 x Kinh

46 Đặng Văn Linh 24/8/1990 x Kinh

47 Vi Thanh Tuấn 8/11/1981 x Tày

48 Lương Thị Hiền 13/3/1958 x Kinh

49 Nguyễn Văn Hà 9/5/1976 x Kinh

50 Đoàn Thị Bẩy 18/1/1966 x Kinh

51 Nguyễn Gia Sáng 15/5/1980 x Kinh

52 Đinh Thị Cư 20/2/1934 x Tày

53 Hoàng Thị Nhận 16/4/1968 x Kinh

54 Hoàng Văn Việt 23/1/1984 x Kinh

55 Lê Văn Hoàn 10/12/1964 x Tày

56 Nguyễn Viết Quang 10/10/1960 x Kinh



Nam Nữ
Dân tộcSTT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Trụ Sở thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

57 Vi Văn Phong 17/2/1966 x Tày

58 Phạm Văn Phong 10/11/1981 x Kinh

59 Nguyễn Thị Xuân 1/1/1956 x Kinh

60 Lê Bá Thi 1/7/1957 x Kinh

61 Lê Minh Chính 9/5/1947 x Tày

62 Lê Văn Độ 15/5/1971 x Kinh

63 Đỗ Thị Chiến 25/10/1935 x Kinh

64 Nguyễn Quý Quân 2/1/1970 x Kinh

65 Nông Văn Công 21/2/1968 x Tày

66 Ngô Văn Duy 7/7/1989 x Tày

67 Vũ Thị Truyền 9/11/1964 x Kinh

68 Ngô Thị Tâm 24/4/1969 x Tày

69 Nguyễn Quý Quận 28/3/1973 x Kinh

70 Đặng Văn Lập 20/2/1967 x Kinh

71 Khúc Văn Hồng 2/7/1983 x Kinh

72 Ngô Bá Sơn 24/12/1966 x Tày

73 Ngọ Văn Chuyên 30/10/1988 x Kinh

74 Nông Mạnh Trường 5/1/1982 x Tày

75 Vi Văn Bảo 11/8/1961 x Tày

76 Nguyễn Thị Khánh 27/8/1958 x Kinh

77 Lý Thị Oanh 11/8/1954 x Nùng

78 Ngọ Văn Luyến 24/4/1956 x Kinh

79 Ngô Tuấn Anh 27/5/1993 x Tày

80 Nguyễn Văn Khánh 19/5/1959 x Kinh

81 Lê Huy Tùng 2/11/1986 x Tày

82 Phạm Văn Sơn 10/8/1954 x Kinh

83 Cam Văn Hoa 5/10/1957 x Nùng

84 Trần Văn Lân 16/12/1981 x Kinh

85 Vi Văn Mạnh 24/9/1978 x Tày

86 Lê Văn Chuyên 21/4/1963 x Tày

87 Triệu Văn Cường 10/8/1975 x Tày

88 Triệu Tử Long 2/10/1993 x Tày



Nam Nữ
Dân tộcSTT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Trụ Sở thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

89 Lê Văn Bắc 8/7/1966 x Tày

90 Ngô Thị Ngân 12/1/1974 x Tày

91 Nguyễn Thị Chính 1/1/1931 x Kinh

92 Vi Văn Thắng 7/4/1966 x Tày

93 Đặng Văn Hoan 21/6/1985 x Kinh

94 Trương Thị Hòa 12/12/1973 x Kinh

95 Phạm Thị Ngọt 1/6/1965 x Kinh

96 Hoàng Văn Hiển 19/11/1981 x Tày

97 Nguyễn Văn Hùng 13/8/1952 x Kinh

98 Nguyễn Đức Phú 13/7/1972 x Kinh

99 Ngô Bá Quyền 12/10/1974 x Kinh

100 Đặng Thị Thảo 1/2/1946 x Kinh

101 Dương Văn Thành 10/10/1966 x Kinh

102 Nguyễn Văn Chi 7/10/1973 x Kinh

103 Lê Thị Mai A 23/12/1971 x Tày

104 Ngọ Phi Long 13/7/1980 x Kinh

105 Đặng Văn Trung 24/6/1974 x Kinh

106 Phạm Văn Tú x Kinh

107 Vi Văn Giáp 10/10/1978 x Tày

108 Nông Khánh Phương 12/8/1989 x Tày

109 Hoàng Văn Trung 12/2/1962 x Tày

110 Lê Văn Thư 6/4/1962 x Tày

111 Hạ Anh Tuấn 16/3/1972 x Kinh

112 Ngọ Văn Kết 4/2/1980 x Kinh

113 Phạm Văn Lương 10/2/1974 x Kinh

114 Vi Văn Sáu 11/1/1964 x Tày

115 Vũ Xuân Trình 26/12/1965 x Kinh

116 Lê Văn Quý 19/8/1983 x Tày

117 Nông Quốc Việt 7/4/1992 x Tày

118 ĐẶng Văn Thanh 25/12/1961 x Kinh

119 Lê Văn Huyến 26/8/1954 x Tày

120 Nguyễn Gia Khởi 4/4/1980 x Kinh



Nam Nữ
Dân tộcSTT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Trụ Sở thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

121 Nguyễn Bá Thành 6/1/1983 x Kinh

122 Ngọ Thị Loan 20/10/1989 x Kinh

123 Đào Thị Nhung 11/8/1967 x Kinh

124 Vi Văn Thái 23/11/1971 x Tày

125 Vi Văn Năm 2/5/1980 x Tày

126 Ngô Xuân Thiệp 21/12/1982 x Tày

127 Âu Kim Thịnh 15/4/1955 x Kinh

128 Phạm Thị Vĩnh 3/4/1962 x Kinh

129 Ngô Xuân Sự 1/1/1973 x Tày

130 Nguyễn Thị Phương 16/5/1982 x Kinh

131 Đặng Văn Dũng 24/6/1978 x Kinh

132 Vi Văn Phúc 28/10/1962 x Tày

133 Nông Văn Dương 5/1/1970 x Tày

134 Ngô Thị Nhật 1/9/1975 x Tày

135 Hoàng Thị Quyên 6/12/1963 x Tày

136 Ngọ Thị Phương 12/6/1974 x Kinh

137 Nguyễn Văn Đại 22/2/1948 x Kinh

138 Nông Văn Hải 1/8/1967 x Tày

139 Ngọ Văn Nhiên 21/7/1956 x Kinh

140 Phạm Văn Son 6/9/1958 x Kinh

141 Hạ Bá Khôi 23/3/1987 x Kinh

142 Khúc Văn Khiêm 6/7/1987 x Kinh

143 Hoàng Văn Cường 10/9/1990 x Tày

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 143 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 105 người; nữ 38 người; Dân tộc 57 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



Nam Nữ
Dân tộcSTT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Trụ Sở thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên



Nam Nữ

1 Nguyễn Quế Chi 13/10/1944 x Kinh

2 Hoàng Văn Mùi 06/05/1965 x Nùng

3 Lý Văn Thành 04/08/1968 x Nùng

4 Nguyễn Văn Viên 04/01/1976 x Nùng

5 Lý Văn Nam 15/03/1961 x Nùng

6 Nguyễn Thị Dung 18/10/1964 x Nùng

7 Phùng Văn Đạo 25/04/1968 x Nùng

8 Đàm Văn Thỏa 22/5/1975 x Nùng

9 Đàm Văn Thơm 10/11/1969 x Nùng

10 Lý Văn Hiếu 01/07/1960 x Nùng

11 Lý Văn Quý 13/3/1996 x Nùng

12 Hoàng Văn Khiêm 11/04/1963 x Nùng

13 Lý Thị Lành 17/02/1980 x Nùng

14 Hoàng Văn Thọ 25/12/1986 x Nùng

15 Nguyễn Thị Tiền 06/03/1942 x Kinh

16 Lạc Văn Thanh 25/05/1982 x Nùng

17 Lý Văn Thủy 21/09/1965 x Nùng

18 Lý Văn Sửu 05/04/1973 x Nùng

19 Hoàng Thị Nga 17/11/1961 x Nùng

20 Lý Văn Đông 27/03/1977 x Nùng

21 Phùng Văn Thìn 08/08/1958 x Nùng

22 Nguyễn Thị Ngát 14/08/1969 x Kinh

23 Vi Thế Thắng 14/6/1981 x Nùng

24 Nguyễn Văn Sơn 27/07/1993 x Kinh

25 Lạc Văn Thủy 04/02/1977 x Nùng

26 Nguyễn Quang Thời 10/12/1970 x Kinh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Cà thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc



Nam Nữ

Xóm Cà thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

27 Nguyễn Mạnh Tuấn 27/06/1977 x Kinh

28 Đàm Văn Kiệm 15/6/1982 x Nùng

29 Hoàng Văn Tiệp 27/9/1957 x Nùng

30 Vi Văn Táy 10/07/1938 x Nùng

31 Phạm Thị Thành 25/10/1966 x Kinh

32 Hoàng Văn Hải 22/9/1977 x Nùng

33 Phùng Văn Hợi 19/03/1965 x Nùng

34 Lý Văn Dân 9/4/1970 x Nùng

35 Lý Văn Dương 14/09/1972 x Nùng

36 Hoàng Thị Nhâm 08/09/1982 x Nùng

37 Lê Mạnh Hùng 24/10/1971 x Tày

38 Đàm Thanh Chuyền 08/11/1987 x Nùng

39 Hoàng Văn Việt 28/7/1959 x Nùng

40 Nguyễn Thanh Vĩnh 24/07/1961 x Kinh

41 Hoàng Văn Phố 04/02/1978 x Nùng

42 Lý Chấn Sinh 05/03/1967 x Nùng

43 Lý Chấn Tưởng 14/07/1973 x Nùng

44 Nguyễn Văn Điện 13/2/1962 x Nùng

45 Lý Văn Hưng 19/06/1977 x Nùng

46 Lý Chấn Hồ 15/8/1967 x Nùng

47 Lý Văn Hợi 23/11/1983 x Nùng

48 Phạm Thị Đào 18/7/1973 x Kinh

49 Đoàn Mạnh Đối 11/10/1978 x Kinh

50 Nguyễn Thị Trinh 14/3/1972 x Kinh

51 Đàm Văn Nhị 10/10/1965 x Nùng

52 Nguyễn Văn Trọng 12/06/1982 x Nùng

53 Đoàn Văn Đỉnh 21/02/1956 x Kinh

54 Dương Thị Sang 25/10/1973 x Kinh

55 Lý Văn Thực 16/08/1984 x Nùng

56 Đàm Văn Nhân 06/08/1962 x Nùng

57 Lý Chấn Cao 16/09/1965 x Nùng

58 Hoàng Văn Sử 06/11/1972 x Nùng

59 Nguyễn Văn Lượng 25/06/1967 x Nùng



Nam Nữ

Xóm Cà thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

60 Đàm Văn Chính 05/05/1985 x Nùng

61 Lý Văn Tặng 06/02/1954 x Nùng

62 Lý Đình Tín 18/08/1952 x Nùng

63 Phùng Văn Sang 13/5/1972 x Nùng

64 Nguyễn Quý Đạo 15/7/1960 x Kinh

65 Nguyễn Thị Toan 04/12/1975 x Kinh

66 Lăng Văn Thuận 20/08/1970 x Nùng

67 Lạc Văn Vinh 07/08/1971 x Nùng

68 Nguyễn Văn Thuật 01/01/1960 x Kinh

69 Phạm Xuân Thị 10/08/1974 x Kinh

70 Đàm Văn Chinh 19/06/1991 x Nùng

71 Lý Văn Ngọc 17/07/1955 x Nùng

72 Hoàng Văn Thắng 06/01/1977 x Nùng

73 Lý Ngọc Tâm 23/07/1981 x Nùng

74 Nguyễn Đình Hữu 28/08/1959 x Kinh

75 Nguyễn Thị Học 02/07/1949 x Kinh

76 Lý Ngọc Sự 21/10/1984 x Nùng

77 Lạc Văn Hiển 7/9/1972 x Nùng

78 Lý Chấn Sâm 18/7/1963 x Nùng

79 Nguyễn Thị Thương 19/05/1971 x Nùng

80 Lý Chấn Ngọ 29/05/1951 x Nùng

81 Lý Chấn Lai 12/9/1959 x Nùng

82 Nguyễn Thị Chung 19/05/1980 x Nùng

83 Nguyễn Thị Thế 24/02/1971 x Kinh

84 Vi Văn Hoàn 26/08/1960 x Nùng

85 Lý Chấn Nhị 20/10/1945 Nùng

86 Hoàng Thị Ca 10/8/1964 x Nùng

87 Lý Văn Đại 30/05/1977 x Nùng

88 Đàm Văn Tho 10/07/1971 x Nùng

89 Lý Xuân Hương 24/06/1961 x Nùng

90 Nguyễn Văn Đức 25/05/1979 x Kinh

91 Lăng Thị Sẩu 25/3/1955 x Nùng

92 Lý Thị Hường 03/10/1977 x Nùng



Nam Nữ

Xóm Cà thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

93 Nguyễn Đăng Tuyên 07/08/1970 x Kinh

94 Lý Chấn Chiến 10/04/1975 x Nùng

95 Đàm Văn Quế 09/10/1979 x Nùng

96 Nguyễn Văn Chung 20/02/1968 x Kinh

97 Lý Ngọc Dung 08/04/1965 x Nùng

98 Vũ Thị Hiển 19/09/1998 x Kinh

99 Đàm Văn Huệ 27/11/1977 x Nùng

100 Nguyễn Văn Lực 01/11/1966 x Nùng

101 Lý Chấn Duyên 10/6/1971 x Nùng

102 Lăng Văn Bình 10/2/1975 x Nùng

103 Lý Văn Giang 27/08/1987 x Nùng

104 Lý Chấn Tứ 20/10/1970 x Nùng

105 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 28/07/1988 x Kinh

106 Sái Thị Thủy 25/03/1970 x Nùng

107 Đoàn Thị Hảo 06/01/1954 x Kinh

108 Phùng Văn Phương 25/07/1961 x Nùng

109 Lý Văn Hào 10/11/1979 x Nùng

110 Quách Thị Hà 12/09/1973 x Kinh

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 110 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 86 người; nữ 24 người; Dân tộc  83 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Mến 2/5/1987 x Kinh

2 Nguyễn Văn Phồn 02/06/1975 x Kinh

3 Nguyễn Văn Thành 03/01/1964 x Kinh

4 Đinh Văn Đông 12/12/1973 x Tày

5 Nguyễn Văn Du 10/10/1976 x Kinh

6 Hoàng Văn Thặng 12/08/1957 x Kinh

7 Vũ Thị Hà 16/02/1969 x Kinh

8 Luân Văn Vĩnh 20/12/1974 x Nùng

9 Ứng Thị Luyến 20/4/1973 x Kinh

10 Nguyễn Văn Điền 01/01/1981 x Kinh

11 Đinh Văn Thực 18/02/1990 x Tày

12 Nguyễn Văn Lập 05/05/1956 x Kinh

13 Nguyễn Văn Quang 26/05/1964 x Kinh

14 Hoàng Văn Tuyên 03/01/1980 x Tày

15 Luân Văn Hành 04/10/1971 x Nùng

16 Nguyễn Văn Thịnh 17/09/1971 x Kinh

17 Luân Văn Thịnh 10/10/1972 x Nùng

18 Đào Tiến Quân 15/03/1966 x Kinh

19 Đinh Hồng Quân 01/01/1965 x Tày

20 Nguyễn Văn Lâm 23/09/1965 x Kinh

21 Đinh Hồng Dân 16/10/1970 x Tày

22 Trần Thị Dung 01/01/1938 x Kinh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Đồng Ca thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính



Nam Nữ

Xóm Đồng Ca thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

23 Hà Văn Bộ 24/4/1983 x Tày

24 Đinh Văn Chiến 12/06/1986 x Tày

25 Đào Tiến Hoàng 17/08/1989 x Kinh

26 Nguyễn Văn Can 02/07/1988 x Kinh

27 Nguyễn Văn Dũng 26/3/1992 x Kinh

28 Nguyễn Văn Tiệp 04/05/1987 x Kinh

29 Phạm Văn Sinh 14/1/1985 x Kinh

30 Đinh Văn Tân 19/11/1967 x Tày

31 Hoàng Văn Hưng 11/6/1976 x Nùng

32 Luân Văn Kha 30/10/1966 x Nùng

33 Đào Tiến Bẩy 20/06/1977 x Kinh

34 Hoàng Văn Nụ 15/07/1936 x Tày

35 Đào Tiến Thanh 01/02/1991 x Kinh

36 Phạm Văn Tuyền 15/10/1977 x Kinh

37 Đinh Văn Thái 24/07/1974 x Tày

38 Hà Thị Hân 2/9/1977 x Tày

39 Nguyễn Văn Thắng 15/8/1950 x Kinh

40 Nguyễn Văn Quý 04/08/1970 x Kinh

41 Hà Thị Huyên 04/02/1981 x Tày

42 Nguyễn Xuân Quang 01/08/1963 x Kinh

43 Nguyễn Thị Liễu 1/2/1968 x Kinh

44 Hà Văn Uyển 10/10/1972 x Tày

45 Đào Tiến Từ 01/08/1947 x Kinh

46 Hoàng Văn Thiệp 28/02/1986 x Kinh

47 Nguyễn Văn Toàn 15/01/1976 x Kinh

48 Đào Tiến Cường 10/11/1971 x Kinh

49 Nguyễn Văn Thành 03/01/1964 x Kinh

50 Nguyễn Hữu Hạnh 10/12/1965 x Kinh

51 Nguyễn Danh Thục 10/08/1954 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Đồng Ca thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

52 Dương Thị Liên 02/06/1962 x Kinh

53 Đào Tiến Mạnh 15/07/1964 x Kinh

54 Nguyễn Văn Tâm 22/03/1967 x Kinh

55 Nguyễn Văn Hòa 18/04/1979 x Kinh

56 Đào Tiến Huy 10/09/1969 x Kinh

57 Trịnh Ngọc Dần 15/10/1974 x Kinh

58 Đào Tiến Khoa 16/02/1972 x Kinh

59 Nguyễn Thị Thìn 10/09/1936 x Kinh

60 Hoàng Thị Phi 01/02/1961 x Tày

61 Nguyễn Văn Định 10/8/1973 x Kinh

62 Nguyễn Văn Hà 25/09/1975 x Kinh

63 Đào Tiến Dương 25/4/1964 x Kinh

64 Đào Tiến Hiền 13/06/1953 x Kinh

65 Đào Tiến Lịch 17/11/1991 x Kinh

66 Nguyễn Xuân Đặng 02/03/1950 x Tày

67 Đào Thị Thơm 5/6/1969 x Kinh

68 Nguyễn Thị Huế 01/10/1992 x Kinh

69 Nguyễn Văn Đại 26/07/1981 x Kinh

70 Nguyễn Thị Hiền 14/01/1977 x Kinh

71 Nguyễn Văn Thiệu 14/10/1976 x Tày

72 Đào Tiến Huỳnh 14/03/1976 x Kinh

73 Dương Thị Ngoan 28/10/1949 x Kinh

74 Hà Viết Cắm 5/5/1950 x Tày

75 Phạm Văn Phương 20/02/1980 x Kinh

76 Phạm Văn Khoa 02/11/1961 x Kinh

77 Nguyễn Văn Hưng 5/11/1973 x Kinh

78 Đinh Thị Tố Uyên 25/11/1984 x Tày

79 Đào Tiến Đoàn 09/10/1979 x Kinh

80 Đinh Thị Ngân 02/09/1964 x Tày



Nam Nữ

Xóm Đồng Ca thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

81 Nguyễn Văn Đông 10/3/1962 x Kinh

82 Phạm Văn Bội 08/08/1957 x Tày

83 Nguyễn Văn Tiệp 04/05/1987 x Kinh

84 Nguyễn Văn Thể 12/4/1973 x Kinh

85 Hoàng Trọng Long 28/05/1990 x Kinh

86 Hoàng Trung Bách 18/05/1977 x Tày

87 Nguyễn Văn Bính 04/11/1966 x Tày

88 Nguyễn Văn Tác 20/10/1968 x Kinh

89 Nguyễn Văn Trung 02/11/2005 x Kinh

90 Đinh Văn Chính 28/09/1989 x Tày

91 Hà Thị Nương 18/12/1965 x Tày

92 Nguyễn Thị Thêm 01/06/1957 x Kinh

93 Nguyễn Văn Út 5/9/1985 x Kinh

94 Nguyễn Văn Điều 09/12/1978 x Kinh

95 Nguyễn Thị Sợi 07/09/1951 x Kinh

96 Liểu Thị Mến 1/6/1967 x Nùng

97 Nguyễn Đức Doanh 30/08/1987 x Kinh

98 Đinh Thị Đoan 13/10/1957 x Tày

99 Nguyễn Thị Nhận 19/03/1951 x Kinh

100 Luân Văn Chín 21/04/1940 x Nùng

101 Nguyễn Văn Quyên 27/12/1966 x Kinh

102 Hoàng Thị Bình 10/10/1982 x Nùng

103 Đào Thị Thao 03/02/1967 x Kinh

104 Nguyễn Văn Tám 02/09/1972 x Kinh

105 Luân Văn Quý 01/06/1991 x Nùng

106 Luân Văn Sáu 12/02/1985 x Nùng

107 Luân Văn Học 26/02/1970 x Nùng

108 Hà Văn Vụ 10/10/1978 x Tày

109 Nguyễn Văn Cương 10/10/1938 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Đồng Ca thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

110 Thân Thị Huế 04/02/1986 x Kinh

111 Nguyễn Văn Nghĩa 30/4/1971 x Kinh

112 Nguyễn Văn Minh 15/06/1961 x Kinh

113 Nguyễn Văn Thọ 02/09/1974 x Kinh

114 Hà Trọng Nghiệp 10/01/1975 x Tày

115 Nguyễn Văn Lâm 23/09/1965 x Kinh

116 Nguyễn Văn Lan 15/03/1955 x Kinh

117 Nguyễn Văn Thuận 08/07/1967 x Kinh

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 117 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 93 người; Nữ 24 người; Dân tộc 38 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



Nam Nữ

1 Vi Văn Sơn 07/11/1986 x Nùng

2 Hoàng Mạnh Thường 24/01/1981 x Nùng

3 Nguyễn Văn Chính 15/09/1966 x Kinh

4 Tạ Văn Đạo 15/12/1975 x Kinh

5 Cao Văn Trì 12/07/1958 x Kinh

6 Dương Thị Soát 01/05/1954 x Kinh

7 Lăng Văn Sỹ 08/07/1962 x Nùng

8 Hoàng Văn Phong 21/05/1971 x Hoa

9 Trương Mạnh Hùng 20/1/1961 x Kinh

10 Nguyễn Văn Lộc 15/08/1976 x Kinh

11 Hoàng Việt Hùng 16/01/1973 x Nùng

12 Hứa Văn Giang 06/06/1976 x Nùng

13 Trần Văn Quế 25/12/1973 x Kinh

14 Lăng Văn Liễu 20/01/1975 x Nùng

15 Đỗ Xuân Chính 26/06/1954 x Kinh

16 Trần Thị Thắm 10/9/1976 x Kinh

17 Hứa Đức Ngọc 02/05/1984 x Nùng

18 Đỗ Anh Đức 25/3/1985 x Kinh

19 Nguyễn Văn Khiêm 12/8/1979 x Kinh

20 Hứa Thị Lan 08/08/1974 x Nùng

21 Hồ Xuân Hạnh 15/5/1968 x Kinh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Giàn thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình
STT



Nam Nữ

Xóm Giàn thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình
STT

22 Lăng Văn Mậu 23/09/1982 x Nùng

23 Đỗ Độc Lập 16/03/1954 x Kinh

24 Trần Thanh Hải 19/12/1970 x Kinh

25 Hà Văn Tỉnh 20/07/1980 x Kinh

26 Trần Văn Tường 6/12/1962 x Kinh

27 Đỗ Văn Phúc 24/09/1981 x Kinh

28 Hứa Văn Năm 17/9/1973 x Nùng

29 Tạ Thị An 18/01/1961 x Kinh

30 Trần Thị Lý 25/11/1982 x Kinh

31 Bùi Thị Xuân 11/01/1971 x Kinh

32 Dương Thị Thu 17/04/1962 x Kinh

33 Hà Thị Thùy 09/02/1978 x Kinh

34 Nguyễn Văn Cương 12/10/1972 x Kinh

35 Hứa Văn Toàn 06/12/1970 x Nùng

36 Dương Văn Hoàng 21/11/1986 x Nùng

37 Hoàng Văn Bính 16/02/1969 x Hoa

38 Ngô Thị Bính 08/05/1976 x Kinh

39 Nguyễn Thị Phượng 06/07/1953 x Kinh

40 Trần Thế Loan 15/09/1946 x Kinh

41 Hoàng Thị Ly 22/11/1965 x Nùng

42 Trần Văn Thiết 9/7/1979 x Kinh

43 Hứa Văn Trường 20/04/1993 x Nùng

44 Liểu Huy Bằng 13/8/1964 x Nùng

45 Hoàng Văn Bằng 15/08/1962 x Nùng

46 Hoàng Ngọc Nam 07/10/1961 x Hoa

47 Vi Thị Nhung 10/06/1968 x Nùng

48 Hứa Văn Tác 28/4/1952 x Nùng

49 Cao Huyền Đức 25/12/1980 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Giàn thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình
STT

50 Hoàng Văn Hưng 18/6/1971 x Nùng

51 Nguyễn Văn Tân 20/1/1984 x Kinh

52 Hoàng Văn Việt 18/05/1977 x Nùng

53 Trần Văn Đảm 28/7/1978 x Kinh

54 Hồ Xuân Hướng 10/06/1977 x Kinh

55 Hoàng Thị Hiền 27/04/1952 x Nùng

56 Phạm Xuân Hiệp 04/07/1985 x Kinh

57 Vi Đức Thiện 18/05/1987 x Kinh

58 Nguyễn Văn Quý 25/06/1967 x Kinh

59 Hứa Văn Khảng 25/01/1958 x Nùng

60 Trương Văn Phượng 14/04/1973 x Kinh

61 Trần Văn Thục 27/04/1977 x Kinh

62 Nguyễn Văn Mùi 10/05/1952 x Hoa

63 Hứa Văn Nguyễn 14/8/1956 x Nùng

64 Nguyễn Văn Cường 21/07/1968 x Kinh

65 Hà Văn Thưởng 16/02/1983 x Kinh

66 Lăng Văn Thượng 15/05/1964 x Nùng

67 Hứa Thị Nguyệt 02/03/1962 x Nùng

68 Lăng Văn Quan 11/4/1962 x Nùng

69 Phạm Việt Hùng 16/9/1978 x Kinh

70 Hoàng Thị Tám 28/04/1969 x Kinh

71 Hoàng Thị Hạnh 12/08/1964 x Nùng

72 Vi Văn Phong 07/08/1970 x Kinh

73 Nguyễn Hữu Ngọc 02/04/1957 x Kinh

74 Hoàng Trọng Thiện 20/07/1983 x Nùng

75 Lăng Văn Luyến 10/10/1971 x Nùng

76 Vy Văn Xáy 22/12/1957 x Nùng

77 Đỗ Văn Xuân 23/12/1977 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Giàn thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình
STT

78 Hoàng Văn Hải 15/08/1974 x Nùng

79 Trần Thế Đạt 20/09/1980 x Kinh

80 Trần Thị Mùi 7/7/1943 x Kinh

81 Lăng Văn Hải 19/10/1966 x Nùng

82 Nguyễn Văn Kim 03/07/1961 x Kinh

83 Vy Văn Khanh 10/01/1978 x Nùng

84 Đỗ Công Hữu 20/01/1982 Kinh

85 Hoàng Thị Xê 04/04/1941 x Nùng

86 Nguyễn Văn Viễn 19/3/1950 x Kinh

87 Phạm Văn Tường 22/02/1958 x Kinh

88 Trần Văn Phúc 20/3/1983 x Kinh

89 Hoàng Thị Xuyên 2/9/1966 x Nùng

90 Lăng Văn Dũng 13/06/1960 x Nùng

91 Nguyễn Văn Khoa 23/10/1972 x Hoa

92 Hứa Văn Thắng 10/10/1974 x Nùng

93 Hứa Thị Thắm 9/9/1974 x Nùng

94 Hồ Xuân Bằng 21/01/1966 Kinh

95 Hoàng Thị Bắc 11/8/1956 x Nùng

96 Lăng Văn Dinh 2/10/1981 x Nùng

97 Nguyễn Văn Phúc 05/03/1970 x Kinh

98 Cao Văn Mạnh 27/09/1984 x Kinh

99 Nguyễn Văn Khanh 26/11/1977 x Kinh

100 Hoàng Việt Độ 12/01/1978 x Nùng

101 Trần Bá Việt 01/01/1978 x Kinh

102 Đỗ Xuân Kim 10/01/1960 x Kinh

103 Nguyễn Hoàng Vi Quang 16/11/1988 x Kinh

104 Trương Kông Tiện 30/07/1956 x Kinh

105 Hoàng Văn Minh 15/3/1964 x Nùng



Nam Nữ

Xóm Giàn thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình
STT

106 Nguyễn Văn Khuông 07/10/1975 x Hoa

107 Dương Văn Dương 10/07/1976 x Kinh

108 Trần Thu Hoài 16/7/1980 x Kinh

109 Vi Văn Vĩnh 10/11/1977 x Nùng

110 Trần Văn Trường 28/12/1973 x Kinh

111 Hoàng Thị Định 11/11/1975 x Kinh

112 Trần Văn Khoa 08/11/1980 x Kinh

113 Hoàng Thị Binh 10/06/1974 x Nùng

114 Hà Thị Thao 09/10/1973 x Kinh

115 Vi Văn Thịnh 18/03/1979 x Nùng

116 Vi Thị Bốn 02/01/1973 x Nùng

117 Trần Văn Long 05/02/1969 x Kinh

118 Hứa Văn Đường 15/10/1985 x Nùng

119 Hứa Văn Toán 20/12/1964 x Nùng

120 Cao Xuân Thành 22/04/1954 Kinh

121 Nguyễn Thị Hiên 02/08/1981 x Kinh

122 Lăng Văn Chuyền 1/8/1977 x Nùng

123 Trần Văn Toàn 21/8/1977 x Kinh

124 Hoàng Văn Thăng 22/07/1958 x Nùng

125 Phạm Văn Quỳnh 02/03/1979 x Tày

126 Nguyễn Văn Nhang 16/12/1960 x Kinh

127 Vi Văn Khang 05/08/1965 x Nùng

128 Trương Văn Quân 01/07/1982 x Kinh

129 Phạm Văn Phượng 05/04/1974 x Tày

130 Nguyễn Thị Kết 18/9/1965 x Kinh

131 Đào Thị Chắc 27/10/1953 x Kinh

132 Hồ Xuân Nghiệp 10/5/1984 x Kinh

133 Lăng Văn Nhớ 5/8/1974 x Nùng



Nam Nữ

Xóm Giàn thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình
STT

134 Trần Văn Tùng 4/5/1975 x Kinh

135 Nguyễn Văn Chân 28/1/1967 x Kinh

136 Nguyễn Văn Phương 16/03/1982 x Kinh

137 Dương Văn Đại 05/04/1974 x Kinh

138 Tạ Thị Ngọc 26/05/1980 x Kinh

139 Hoàng Thanh Dần 4/5/1962 x Nùng

140 Nguyễn Văn Hữu 08/07/1986 x Kinh

141 Nguyễn Thị Hảo 27/05/1956 x Kinh

142 Cao Xuân Trọng 08/10/1960 x Kinh

143 Hoàng Thị Tâm 26/12/1954 x Kinh

144 Nguyễn Thị Thuý 27/4/1970 x Kinh

145 Lăng Văn Phòng 12/10/1968 x Nùng

146 Trần Văn Liệu 21/04/1983 x Kinh

147 Trần Văn Sinh 20/08/1953 x Kinh

148 Trần Văn Huyến 16/8/1982 x Kinh

149 Hồ Xuân Tâm 19/03/1957 x Kinh

150 Đỗ Thị Yến 30/04/1993 x Kinh

151 Trần Văn Thường 04/06/1976 x Kinh

152 Lê Trung Kiên 09/01/2001 x Kinh

153 Hồ Xuân Tưởng 10/07/1981 x Kinh

154 Tạ Thị Đàn 13/12/1960 x Kinh

155 Hoàng Thị Oanh 25/05/1957 x Nùng

156 Lăng Thị Tuân 28/08/1976 x Nùng

157 Cao Hồng Viên 03/06/1979 x Kinh

158 Nguyễn Văn Út 21/4/1956 x Kinh

159 Hứa Văn Lợi 15/05/1976 x Nùng

160 Hoàng Văn Thông 01/03/1960 x Nùng

161 Trần Văn Thuận 24/09/1984 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Giàn thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộc
Ngày, tháng, 

năm sinh

Họ và tên người đại diện 

hộ gia đình
STT

162 Đỗ Thị Ngọc 20/11/1974 x Kinh

163 Liểu Văn Mạnh 3/6/1969 x Nùng

164 Phạm Khánh Phương 19/07/1952 x Kinh

165 Trần Văn Hưng 30/7/1971 x Kinh

166 Vi Thị Nương 17/05/1971 x Nùng

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 166 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 127 người; Nữ 41 người; Dân tộc 68 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



Nam Nữ

1 Nguyễn Thị Viết 21/4/11973 x Kinh

2 Cam Văn Cường 03/09/1984 x Nùng

3 Lưu Thị Qúy 6/5/1969 x Tày

4 Hoàng Văn Giang 02/09/1988 x Tày

5 Nguyễn Thị Lan 10/03/1969 x Kinh

6 Hoàng Văn Oanh 12/06/1963 x Tày

7 Nguyễn Đình Thu 08/09/1959 x Tày

8 Cam Văn Hiệu 25/10/1967 x Nùng

9 Nguyễn Thị Thanh 14/06/1969 x Kinh

10 Cam Xuân Thượng 13/01/1931 x Nùng

11 Nguyễn Thị Kiều 18/10/1977 x Kinh

12 Nguyễn Thị Lệ 20/12/1962 x Kinh

13 Hoàng Thị Huế 21/01/1975 x Tày

14 Hoàng Thị Sen 13/04/1937 x Tày

15 Đào Thị Chung 17/07/1970 x Kinh

16 Đào Tiến Toàn 01/10/1973 x Kinh

17 Hoàng Văn Thung 17/05/1956 x Tày

18 Nguyễn Thị Sang 02/02/1976 x Kinh

19 Nguyễn Hoàng 25/04/1988 x Tày

20 Lê Xuân Thinh 29/09/1964 x Tày

21 Cam Văn Thiệu 08/10/1970 x Nùng

22 Hoàng Thị Hậu 16/01/1979 x Tày

23 Hoàng Thanh Nghị 20/8/1984 x Tày

24 Ngô Tuấn Tùng 16/05/1951 x Tày

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Giếng Mật thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh



Nam Nữ

Xóm Giếng Mật thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

25 Nguyễn Thị Ngát 08/01/1969 x Kinh

26 Phạm Thị Ao 1/1/1958 x Kinh

27 Nguyễn Văn Quân 04/05/1974 x Tày

28 Lê Văn Khiêm 08/10/1965 x Tày

29 Lâm Văn Toản 27/05/1969 x Tày

30 Lê Thị Tuyết Lan 18/7/1981 x Tày

31 Dương Thị Lê 03/12/1976 x Tày

32 Hoàng Văn Hoàn 07/03/1998 x Tày

33 Hoàng Văn Tám 29/05/1968 x Tày

34 Hoàng Văn Trường 01/01/1969 x Tày

35 Lâm Minh Tâm 19/03/1964 x Tày

36 Nguyễn Hữu Phán 23/10/1957 x Kinh

37 Cam Văn Hà 20/10/1965 x Nùng

38 Lê Văn Chinh 17/07/1957 x Tày

39 Lưu Huyền Minh 08/03/1949 x Tày

40 Hoàng Minh Sơn 28/5/1995 x Tày

41 Nguyễn Đình Tám 05/02/1974 x Tày

42 Nguyễn Thị Lệ 20/12/1962 x Kinh

43 Nguyễn Văn Nhân 06/10/1977 x Kinh

44 Nguyễn Văn Tâm 25/12/1972 x Kinh

45 Lưu Đức Thắng 04/04/1978 x Tày

46 Me Thị Hạ 10/10/1954 x Tày

47 Nguyễn Thị Lợi 01/01/1937 x Kinh

48 Lưu Văn Sơn 20/02/1979 x Tày

49 Nguyễn Văn Tuyên 28/03/1974 x Kinh

50 Hoàng Văn Trung 10/05/1972 x Tày

51 Nguyễn Thị Nghĩa 02/08/1970 x Kinh

52 Nguyễn Thị Dung 22/02/1971 x Kinh

53 Nguyễn Hữu Hải 10/11/1984 x Kinh

54 Hoàng Văn Kiên 02/10/1978 x Tày

55 Vũ Thị Xuân 01/01/1934 x Kinh

56 Nguyễn Thị Minh 22/7/1952 x Kinh

57 Nguyễn Thị Quyết 03/03/1952 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Giếng Mật thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

58 Nguyễn Thị Tuy 15/08/1950 x Kinh

59 Hoàng Thị Phòng 23/02/1960 x Tày

60 Nguyễn Văn Hưng 10/07/1967 x Kinh

61 Hoàng Văn Sáng 15/05/1960 x Tày

62 Lê Thị Hương 03/07/1963 x Tày

63 Đào Tiến Nam 22/09/1997 x Kinh

64 Nguyễn Vũ Thiết 25/12/1965 x Kinh

65 Hoàng Thị Tươi 01/09/1939 x Tày

66 Hoàng Thị Nhật 04/06/1927 x Tày

67 Hoàng Văn Sáu 17/9/1965 x Tày

68 Cam Văn Tân 28/05/1968 x Nùng

69 Lê Chí Linh 26/08/1984 x Tày

70 Hoàng Văn Hiền 04/02/1976 x Tày

71 Ngô Văn Phan 29/12/1964 x Tày

72 Lê Xuân Tiến 12/09/1952 x Tày

73 Lâm Văn Tập 01/03/1977 x Tày

74 Hoàng Văn Mạnh 28/05/1974 x Tày

75 Nguyễn Văn Quang 26/04/1957 x Kinh

76 Hoàng Văn Quyền 19/12/1956 x Tày

77 Nguyễn Văn Lâm 26/6/11959 x Tày

78 Nguyễn Hữu Định 10/05/1966 x Kinh

79 Nguyễn Thị Nga 31/10/1973 x Kinh

80 Cam Văn Khoa 18/5/11986 x Nùng

81 Tạ Thị Thúy 13/09/1975 x Kinh

82 Nguyễn Hữu Ý 08/01/1972 x Kinh

83 Quách Thái Hưng 29/01/1998 x Kinh

84 Hoàng Văn Phước 23/04/1973 x Tày

85 Cam Văn Khiêm 06/08/1961 x Nùng

86 Nguyễn Thị Khoa 21/10/1959 x Kinh

87 Lưu Đức Mạnh 25/05/1979 x Kinh

88 Lê Văn Truyền 22/08/1968 x Tày

89 Lê Quang Lợi 26/10/1949 x Tày

90 Nguyễn Văn Lợi 13/09/1977 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Giếng Mật thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

Dân tộcSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

91 Lê Quang Hùng 27/04/1978 x Tày

92 Hoàng Văn Thái 15/2/2001 x Tày

93 Chu Văn Giang 16/07/1975 x Nùng

94 Hoàng Thị Bé 24/12/1947 x Tày

95 Nguyễn Thị Hương Nga 14/7/1984 x Tày

96 Lê Văn Chín 20/10/1971 x Tày

97 Nguyễn Vũ Cương 05/03/1994 x Kinh

98 Hoàng Văn Long 02/02/1962 x Tày

99 Lâm Ngọc Thanh 21/11/1962 x Tày

100 Đào Tiến Bắc 02/09/1963 x Kinh

101 Nguyễn Thị Thỏa 9/1/1973 x Kinh

102 Đinh Thị Tẻo 27/06/2000 x Tày

103 Lê Anh Chiến 10/01/1950 x Tày

104 Lê Xuân Luân 06/06/1987 x Tày

105 Lê Xuân Thành 01/02/1950 x Tày

106 Cam Văn Thường 02/09/1975 x Nùng

107 Lê Thị Hương 3/7/1963 x Kinh

108 Lê Văn Thống 19/11/1966 x Tày

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 108 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 73 người; Nữ 35 người; Dân tộc 69 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



Nam Nữ

1 Nguyễn Văn Nam 01/07/1967 x Kinh

2 Nguyễn Thị Khánh 20/02/1960 x Kinh

3 Nguyễn Văn Bằng 02/05/1955 x Kinh

4 Nguyễn Văn Luân 16/04/1982 x Kinh

5 Hoàng Văn Tráng 05/06/1982 x Kinh

6 Nguyễn Thị Mai 12/12/1983 x Kinh

7 Nguyễn Lương Quyến 19/12/1977 x Kinh

8 Trần Văn Kiên 07/05/1985 x Kinh

9 Trung Thị Hà 25/03/1974 x Kinh

10 Nguyễn Văn Tuấn 03/09/1996 x Kinh

11 Đặng Thị Đào 15/08/1992 x Kinh

12 Nguyễn Văn Luyện 27/10/1972 x Kinh

13 Vũ Hồng Chuyên 06/11/1980 x Kinh

14 Đoàn Văn Thành 30/05/1990 x Kinh

15 Nguyễn Văn Vượng 10/10/1977 x Kinh

16 Nguyễn Văn Tuấn 03/09/1996 x Kinh

17 Đoàn Văn Soái 25/10/1984 x Kinh

18 Nguyễn Văn Hồng 25/03/1974 x Kinh

19 Bùi Thị Hoà 10/9/1968 x Kinh

20 Hoàng Văn Thắng 19/5/1985 x Kinh

21 Nguyễn Văn Đức 24/04/1985 x Kinh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Ngò thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc



Nam Nữ

Xóm Ngò thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

22 Lê Văn Hải 06/09/1966 x Kinh

23 Nguyễn Văn Lâm 06/05/1969 x Kinh

24 Nguyễn Văn Cường 29/11/1984 x Kinh

25 Đồng Văn Thảo 15/9/1958 x Kinh

26 Nguyễn Văn Học 14/10/1999 x Kinh

27 Nguyễn Văn Ba 15/01/1950 x Kinh

28 Nguyễn Văn Dương 28/02/1985 x Kinh

29 Lê Thành Du 23/07/1983 x Kinh

30 Nguyễn Thị Hoà 10/6/1958 x Kinh

31 Nguyễn Văn Tuệ 01/10/1978 x Kinh

32 Hoàng Văn Mến 12/1/1969 x Kinh

33 Lê Đức Mậu 30/10/1968 x Kinh

34 Lý Thị Quý 04/11/1979 x Kinh

35 Nguyễn Văn Hưng 19/5/1982 x Kinh

36 Đoàn Văn Nguyên 15/7/1957 x Kinh

37 Nguyễn Văn Thành 30/4/1962 x Kinh

38 Nguyễn Văn Bổ 12/3/1972 x Kinh

39 Hoàng Thị Tĩnh 14/03/1969 x Tày

40 Phạm Thị Ngừng 17/9/1954 x Kinh

41 Nguyễn Văn Bình 02/02/1987 x Kinh

42 Nguyễn Văn Thắng 02/04/1975 x Kinh

43 Lê Huy Hưởng 1/5/1990 x Kinh

44 Dương Minh Kiểm 10/10/1978 x Kinh

45 Nguyễn Văn Lương 13/10/1997 x Kinh

46 Nguyễn Văn Dũng 18/01/1963 x Kinh

47 Nguyễn Văn Trường 04/10/2003 x Kinh

48 Nông Thị Chuyên 15/08/1965 x Kinh

49 Đồng Văn Bái 16/3/1976 x Kinh

50 Nguyễn Hữu Học 9/10/1982 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Ngò thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

51 Nguyễn Văn Binh 28/02/1958 x Kinh

52 Nguyễn Văn Hưng 19/5/1982 x Kinh

53 Nguyễn Văn Hùng 05/05/1968 x Kinh

54 Nguyễn Văn Tôn 23/10/1944 x Kinh

55 Hoàng Thị Khuê 01/03/1975 x Kinh

56 Đoàn Văn Bình 16/09/1977 x Kinh

57 Nguyễn Thị Tần 12/1/1960 x Kinh

58 Nguyễn Văn Tám 17/03/1962 x Kinh

59 Hoàng Văn Công 16/12/1977 x Kinh

60 Nguyễn Thị Tính 20/02/1962 x Kinh

61 Đoàn Đình Tú 05/10/1970 x Kinh

62 Nguyễn Văn Lợi 01/03/1955 x Kinh

63 Hoàng Thị Phái 29/2/1968 x Tày

64 Đoàn Văn Thời 28/08/1952 x Kinh

65 Đoàn Văn Trung 30/05/1990 x Kinh

66 Phạm Văn Sách 28/05/1960 x Kinh

67 Nguyễn Văn Dung 30/7/1960 x Kinh

68 Dương Thị Đào 10/10/1971 x Kinh

69 Đoàn Đình Quảng 18/08/1975 x Kinh

70 Nguyễn Xuân Bát 02/04/1949 x Kinh

71 Nguyễn Thị Cần 04/01/1958 x Kinh

72 Đoàn Văn Tuyên 18/01/1980 x Kinh

73 Nguyễn Thị In 10/03/1965 x Kinh

74 Nguyễn Hồng Tuân 5/9/1984 x Kinh

75 Đồng Văn Ban 4/1/1971 x Kinh

76 Đồng Tiến Hùng 30/7/1981 x Kinh

77 Nguyễn Thị Tuyến 03/09/1981 x Kinh

78 Lý Thị Thơm 24/08/1979 x Nùng

79 Nguyễn Văn Giang 25/10/1986 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Ngò thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

80 Bùi Văn Việt 10/07/1963 x Kinh

81 Bùi Thị Thái 23/12/1954 x Kinh

82 Dương Thị Nga 01/06/1993 x Kinh

83 Đồng Văn Giao 20/3/1940 x Kinh

84 Nguyễn Thị Vĩnh 17/02/1961 x Kinh

85 Đoàn Đình Toản 22/9/1941 x Kinh

86 Đoàn Đình Tuấn 12/07/1968 x Kinh

87 Nguyễn Văn Quỳnh 07/08/1954 x Kinh

88 Nguyễn Thị Nhâm 6/9/1959 x Kinh

89 Đoàn Văn Minh 09/08/1997 x Kinh

90 Phạm Viết Văn 19/08/1983 x Kinh

91 Nguyễn Thị Tĩnh 19/01/1947 x Kinh

92 Đoàn Văn Thược 05/08/1939 x Kinh

93 Nguyễn Văn Chỉnh 21/07/1970 x Kinh

94 Nguyễn Văn Dương 28/02/1985 x Kinh

95 Trần Thị Nguyệt 27/09/1978 x Kinh

96 Nguyễn Chí Thanh 05/10/1964 x Kinh

97 Đồng Văn Vinh 23/9/1963 x Kinh

98 Nguyễn Văn Quỳnh 07/08/1954 x Kinh

99 Lê Thanh Anh 15/07/1990 x Kinh

100 Nguyễn Đình Hào 15/03/1972 x Kinh

101 Nguyễn Văn Đông 01/04/1978 x Kinh

102 Nguyễn Thị Minh 16/02/1970 x Kinh

103 Nguyễn Văn Bộ 20/07/1969 x Kinh

104 Nguyễn Đức Thiện 27/08/1984 x Kinh

105 Dương Anh Khương 04/07/1974 x Kinh

106 Nguyễn Văn Bắc 6/2/1966 x Kinh

107 Đoàn Minh Tiệp 18/08/1966 x Kinh

108 Nguyễn Văn Sâm 05/01/1962 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Ngò thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

109 Nguyễn Văn Nam 01/07/1967 x Kinh

110 Nguyễn Văn Sơn 28/12/2006 x Kinh

111 Nguyễn Đức Tuý 20/5/1975 x Kinh

112 Nguyễn Văn Khang 11/02/1969 x Kinh

113 Vũ Phương Thu 19/11/1967 x Kinh

114 Nguyễn Văn Điệp 13/06/1981 x Kinh

115 Nguyễn Văn Lăng 05/07/1965 x Kinh

116 Đoàn Văn Tần 18/3/1998 x Kinh

117 Lê Thanh Hoàng 09/01/1988 x Kinh

118 Nguyễn Thị Liên 10/12/1967 x Kinh

119 Đoàn Văn Ninh 4/2/1981 x Kinh

120 Đoàn Văn Vịnh 24/04/1976 x Kinh

121 Đoàn Đình Đạt 28/12/1997 x Kinh

122 Nguyễn Thị Chi 11/08/1959 x Kinh

123 Nguyễn Văn Chính 19/07/1974 x Kinh

124 Nguyễn Văn Hà 27/07/2005 x Kinh

125 Thân Thị Hiếu 07/07/1982 x Kinh

126 Đoàn Văn Thái 10/06/1974 x Kinh

127 Phạm Văn Vạn 09/09/1962 x Kinh

128 Đoàn Văn Tam 10/6/1978 x Kinh

129 Nguyễn Văn Thọ 02/07/1980 x Kinh

130 Phạm Khắc Thiện 06/08/1966 x Kinh

131 Nguyễn Văn Lĩnh 27/10/1983 x Kinh

132 Dương Thị Vân 7/1/1986 x Kinh

133 Nguyễn Văn Thanh 10/01/1984 x Kinh

134 Hoàng Văn Sáu 7/4/1980 x Kinh

135 Nguyễn Văn Sáng 18/08/1985 x Kinh

136 Nguyễn Văn Thu 08/03/1980 x Kinh

137 Nguyễn Văn Lộc 17/05/1974 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Ngò thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

138 Nguyễn Văn Thu 08/03/1980 x Kinh

139 Nguyễn Thị Nga 03/03/1959 x Kinh

140 Lê Giang Hùng 1/4/1982 x Kinh

141 Hoàng Văn Mười 09/09/1977 x Kinh

142 Nguyễn Văn Đệ 10/09/1954 x Kinh

143 Đoàn Văn Minh 9/8/1997 x Kinh

144 Nguyễn Thị Thắm 4/2/1972 x Kinh

145 Hoàng Thị Yên 02/02/1972 x Kinh

146 Nguyễn Văn Giáp 05/10/1963 x Kinh

147 Nguyễn Văn Tuyên 11/04/1979 x Kinh

148 Nguyễn Thị Dáng 11/01/1959 x Kinh

149 Nguyễn Tiến Đạt 19/06/1981 x Kinh

150 Nguyễn Văn Tuyn 21/11/1976 x Kinh

151 Nguyễn Văn Quân 28/03/1978 x Kinh

152 Dương Anh Kha 07/07/1967 x Kinh

153 Phạm Thị Hoa 19/06/1960 x Kinh

154 Đồng Văn Bách 13/10/1978 x Kinh

155 Nguyễn Văn Phú 16/09/1978 x Kinh

156 Nguyễn Thị Hiền 16/12/1958 x Kinh

157 Bùi Thị Long 27/08/1961 x Kinh

158 Nguyễn Văn Lợi 01/03/1955 x Kinh

159 Nguyễn Thị Hoàn 16/06/1965 x Kinh

160 Nguyễn Văn Khoa 18/08/1967 x Kinh

161 Nguyễn Văn Bẩy 23/8/1959 x Kinh

162 Nguyễn Đức Tú 14/07/1977 x Kinh

163 Nguyễn Văn Đông 01/04/1978 x Kinh

164 Nguyễn Văn Đại 18/05/1982 x Kinh

165 Nguyễn Thị Tâm 20/08/1971 x Kinh

166 Nguyễn Văn Lập 12/06/1975 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Ngò thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

167 Hoàng Văn Chung 17/8/1991 x Kinh

168 Nguyễn Ngọc Tú 21/05/1985 x Kinh

169 Nguyễn Văn Thành 30/4/1962 x Kinh

170 Nguyễn Văn Kiên 13/01/1983 x Kinh

171 Nguyễn Văn Viết 04/05/1972 x Kinh

172 Đoàn Thị Ngần 16/10/1956 x Kinh

173 Nguyễn Thị Chi 11/08/1959 x Kinh

174 Đàm Thị Hậu 20/05/1965 x Kinh

175 Nguyễn Tất Toán 20/4/1956 x Kinh

176 Nguyễn Thị Hoà 10/2/1944 x Kinh

177 Lê Thị Hảo 16/01/1977 x Kinh

178 Nguyễn Thị Biên 20/10/1960 x Kinh

179 Nguyễn Thị Hằng 26/11/1983 x Kinh

180 Trương Thị Hạnh 24/08/1974 x Kinh

181 Đồng Văn Dự 16/8/1984 x Kinh

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 181 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 77 người; Nữ 104 người; Dân tộc 03 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



Nam Nữ

1 Ngô Thị Đào 05/10/1958 x Kinh

2 Nguyễn Văn Hào 21/06/1994 x Kinh

3 Phạm Thị Minh 15/09/1972 x Kinh

4 Nguyễn Văn Hoàn 20/08/1980 x Kinh

5 Chu Quang Tám 28/10/1962 x Kinh

6 Hoàng Thị Thơm 01/01/1948 x Kinh

7 Trần Đức Tuân 25/5/1984 x Kinh

8 Trần Quốc Hùng 14/07/1962 x Kinh

9 Nguyễn Thế Quyền 15/9/1989 x Kinh

10 Nguyễn Văn Chiến 28/03/1981 x Kinh

11 Nguyễn Văn Thăng 05/09/1989 x Kinh

12 Nguyễn Văn Tiến 28/06/1950 x Kinh

13 Nguyễn Văn Sơn 05/10/1996 x Kinh

14 Nguyễn Thị Thanh 25/09/1999 x Kinh

15 Phạm Thị Tươi 20/04/1957 x Kinh

16 Trần Quốc Toàn 4/4/1984 x Kinh

17 Nguyễn Văn Nghiệp 24/06/1978 x Kinh

18 Nguyễn Thị Hạnh 1/1/1980 x Kinh

19 Nguyễn Thị Thiết 13/06/1963 x Kinh

20 Trương Trọng Hưng 01/03/1970 x Kinh

21 Phạm Đinh Thuý Nhung 17/12/1971 x Kinh

22 Nguyễn Văn Toán 15/05/1988 x Kinh

23 Trương Trọng Tuấn 25/05/1984 x Kinh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Tè thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc



Nam Nữ

Xóm Tè thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

24 Nguyễn Thị Hà 15/04/1974 x Kinh

25 Nguyễn Văn Đông 20/9/1962 x Kinh

26 Nguyễn Mạnh Trọng 07/03/1981 x Kinh

27 Sái Tuyết Chinh 28/06/1978 x Kinh

28 Nguyễn Văn Giang 13/08/1979 x Kinh

29 Nguyễn Xuân Thơm 03/02/1990 x Kinh

30 Nguyễn Văn Diện 28/10/1963 x Kinh

31 Nguyễn Văn Lưỡng 21/1/1982 x Kinh

32 Nguyễn Thị Tuyết 10/03/1965 x Kinh

33 Trương Trọng Ngọc 12/05/1962 x Kinh

34 Hoàng Minh Thảo 16/10/1983 x Kinh

35 Trương Trọng Khanh 25/07/1976 x Kinh

36 Ngô Thị Thảo 22/11/1987 x Kinh

37 Nguyễn Văn Vần 22/12/1959 x Kinh

38 Nguyễn Văn Nguyên 18/5/1959 x Kinh

39 Nguyễn Văn Quang 1/5/1960 x Kinh

40 Nguyễn Trung Quân 26/7/1987 x Kinh

41 Nguyễn Văn Sính 03/03/1976 x Kinh

42 Nguyễn Văn Thành 01/10/1966 x Kinh

43 Phạm Văn Ly 05/01/1975 x Kinh

44 Hoàng Đức Lợi 10/4/1953 x Kinh

45 Nguyễn Thị Duyên 01/01/1962 x Kinh

46 Nguyễn Văn Tuyến 01/04/1989 x Kinh

47 Nguyễn Văn Quế 29/1/1939 x Kinh

48 Bùi Văn Nhất 13/06/1990 x Kinh

49 Nguyễn Thị Oánh 22/10/1966 x Kinh

50 Nguyễn Văn Hoà 25/1/1960 x Kinh

51 Trương Trọng Thuỷ 1/7/1933 x Kinh

52 Nguyễn Thị Yến 22/08/1990 x Kinh

53 Nguyễn Văn Lâm 5/10/1967 x Kinh

54 Trương Trọng Tuyến 03/05/1961 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Tè thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

55 Bùi Văn Chuyển 2/10/1966 x Kinh

56 Nguyễn Văn Lệ 18/10/1979 x Kinh

57 Phạm Văn Long 01/12/1973 x Kinh

58 Nguyễn Trung Kiên 13/06/1985 x Kinh

59 Nguyễn Văn Hiện 23/11/1953 x Kinh

60 Nguyễn Thị Đạo 07/11/1964 x Kinh

61 Nguyễn Xuân Hiệp 25/02/1981 x Kinh

62 Nguyễn Văn Tư 07/07/1963 x Kinh

63 Phạm Văn Tuấn 10/10/1960 x Kinh

64 Phạm Đinh Văn 29/10/1981 x Kinh

65 Nguyễn Thị Lập 21/3/1975 x Kinh

66 Sái Đức Trung 03/02/1976 x Kinh

67 Lại Thị Miền 1/1/1950 x Kinh

68 Nguyễn Xuân Phú 01/06/1954 x Kinh

69 Phạm Văn Bình 01/03/1955 x Kinh

70 Nguyễn Văn Tập 12/01/1939 x Kinh

71 Nguyễn Văn Thu 22/6/1959 x Kinh

72 Nguyễn Văn Thông 02/02/1966 x Kinh

73 Nguyễn Văn Hưởng 07/07/1988 x Kinh

74 Ngô Thế Trường 11/04/1985 x Kinh

75 Nguyễn Thị Luật 13/12/1951 x Kinh

76 Ngô Thế Đức 21/01/1989 x Kinh

77 Trần Trung Kiên 17/2/1971 x Kinh

78 Hà Thị Thường 27/07/1959 x Kinh

79 Nguyễn Văn Khanh 4/4/1965 x Kinh

80 Nguyễn Thị Khánh 23/07/1964 x Kinh

81 Nguyễn Văn Chung 13/03/1961 x Kinh

82 Nguyễn Văn Lập 10/3/1975 x Kinh

83 Nguyễn Văn Phương 05/06/1983 x Kinh

84 Nguyễn Ngọc Hải 29/12/1975 x Kinh

85 Nguyễn Văn Bẩy 12/2/1979 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Tè thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

86 Nguyễn Văn Lộ 18/04/1951 x Kinh

87 Nguyễn Văn Kỹ 20/04/1978 x Kinh

88 Nguyễn Văn Kiên 11/10/1981 x Kinh

89 Nguyễn Văn Hưng 27/12/1984 x Kinh

90 Nguyễn Văn Dương 20/4/1985 x Kinh

91 Nguyễn Văn Giới 6/7/1964 x Kinh

92 Nguyễn Thị Chính 01/01/1946 x Kinh

93 Nguyễn Xuân Nghiên 04/01/1960 x Kinh

94 Nguyễn Văn Phong 07/11/1975 x Kinh

95 Nguyễn Thị Mùi 1/1/1955 x Kinh

96 Nguyễn Thị Hảo 21/10/2001 x Kinh

97 Phạm Xuân Thảo 28/08/1977 x Kinh

98 Phạm Văn Phương 09/09/1979 x Kinh

99 Nguyễn Văn Hưởng 07/07/1988 x Kinh

100 Nguyễn Đức Tiện 16/03/1954 x Kinh

101 Nguyễn Văn Nam 10/8/1969 x Kinh

102 Nguyễn Văn Thạch 10/10/1978 x Kinh

103 Trần Long Vương 01/06/1960 x Kinh

104 Ngô Văn Công 20/9/1985 x Kinh

105 Nguyễn Thị Tuyết 10/03/1965 x Kinh

106 Nguyễn Văn Thê 01/04/1973 x Kinh

107 Trần Cao Khải 15/01/1953 x Kinh

108 Nguyễn Văn Lim 23/3/1978 x Kinh

109 Nguyễn Văn Sinh 25/01/1963 x Kinh

110 Nguyễn Thị Nghĩa 15/9/1970 x Kinh

111 Phạm Duy Kha 04/08/1976 x Kinh

112 Nguyễn Văn Hùng 27/10/1973 x Kinh

113 Nguyễn Văn Lự 29/01/1985 x Kinh

114 Hoàng Văn Hoàn 25/02/1976 x Kinh

115 Nguyễn Văn Thạch 10/10/1978 x Kinh

116 Nguyễn Văn Hồng 02/01/1974 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Tè thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

117 Nguyễn Thị Luyến 01/01/1966 x Kinh

118 Nguyễn Văn Thái 26/12/1970 x Kinh

119 Nguyễn Văn Chương 12/10/2006 x Kinh

120 Nịnh Thị Chức 09/04/1983 x Sán Chí

121 Trần Văn Luyện 26/3/1985 x Kinh

122 Bế Văn Hiên 2/6/1959 x Tày

123 Nguyễn Thị Thọ 02/11/1982 x Kinh

124 Nguyễn Văn Đường 05/03/1986 x Kinh

125 Tống Văn Quyết 12/8/1988 x Kinh

126 Nguyễn Thị Thanh 25/09/1999 x Kinh

127 Nguyễn Thị Tráng 24/03/1942 x Kinh

128 Nguyễn Văn Long 12/12/1975 x Kinh

129 Nguyễn Văn Thấn 12/7/1977 x Kinh

130 Nguyễn Đức Tài 26/06/1945 x Kinh

131 Nguyễn Văn Lê 01/12/1974 x Kinh

132 Nguyễn Văn Huy 10/10/1988 x Kinh

133 Ngô Văn Hùng 17/03/1974 x Kinh

134 Nguyễn Văn Độ 11/11/1974 x Kinh

135 Nguyễn Thị Thảo 24/8/1973 x Kinh

136 Nguyễn Văn Toàn 28/02/1960 x Kinh

137 Nguyễn Văn Luân 30/08/1973 x Kinh

138 Ngô Văn Kỳ 18/08/1978 x Kinh

139 Nguyễn Văn Kỳ 20/12/1972 x Kinh

140 Hoàng Đức Bình 01/01/1958 x Kinh

141 Nguyễn Văn Hà 30/12/1978 x Kinh

142 Nguyễn Thanh Liêm 24/04/1953 x Kinh

143 Phùng Thị Dương 12/05/1951 x Kinh

144 Nguyễn Văn Hiển 24/9/1982 x Kinh

145 Chu Quang Hồng 27/11/1964 x Kinh

146 Nguyễn Thị Thúy 17/7/1987 x Kinh

147 Nguyễn Văn Thơ 12/9/1979 x Nùng



Nam Nữ

Xóm Tè thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúSTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

148 Nguyễn Xuân Hiệp 25/2/1981 x Nùng

149 Nguyễn Văn Công 26/12/1983 x Kinh

150 Trần Văn Quý 16/10/1992 x Kinh

151 Nguyễn Xuân Thơm 03/02/1990 x Kinh

152 Nguyễn Văn Hiếu 13/01/2002 x Kinh

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 152 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 120 người; Nữ 32 người; Dân tộc 04 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



Nam Nữ

1 Hoàng Văn Thìn 27/07/1964 x Nùng

2 Lý Văn Tuyên 30/04/1966 x Tày

3 Nông Văn Lâm 14/08/1979 x Tày

4 Nguyễn Văn Tình 8/8/1980 x Kinh

5 Vũ Văn Chung 8/6/1978 x Kinh

6 Lý Phúc Hậu 29/02/1988 x Nùng

7 Vi Xuân Kha 1/11/1992 x Tày

8 Hà Ngọc Lập 28/08/1947 x Tày

9 Nguyễn Thị Lan Anh 20/11/1994 x Kinh

10 Nguyễn Văn Túy 10/10/1965 x Kinh

11 Lý Văn Tình 04/04/1976 x Tày

12 Trịnh Văn Hoàn 02/12/1985 x Nùng

13 Đường Văn Long 16/12/1976 x Tày

14 Vi Văn Tài 08/03/1974 x Tày

15 Nông Thị Hiền 16/10/1967 x Nùng

16 Đàm Quang Ngư 17/8/1975 x Nùng

17 Đường Văn Lộc 8/9/1980 x Tày

18 Nguyễn Đức Ngọc 6/8/1984 x Tày

19 Nguyễn Văn Tấn 8/5/1956 x Kinh

20 Nguyễn Văn Cảnh 26/11/1973 x Kinh

21 Nông Văn Khanh 1/3/1974 x Tày

22 Chu Minh Tâm 24/10/1998 x Nùng

23 Nông Văn Thắng 29/11/1964 x Tày

STT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Vàng Ngoài thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộc



Nam Nữ
STT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Vàng Ngoài thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộc

24 Hoàng Văn Quảng 23/1/1989 x Nùng

25 Nguyễn Văn Dân 14/06/1971 x Kinh

26 Vi Thị Loan 05/01/1975 x Nùng

27 Lê Văn Tính 15/07/1958 x Kinh

28 Hứa Văn Tuân 27/05/1998 x Nùng

29 Hoàng Văn Hiệp 15/08/1985 x Nùng

30 Nguyễn Văn Tác 05/10/1967 x Kinh

31 Vũ Văn Thủy 01/04/1980 x Kinh

32 Nông Văn Sinh 02/11/1965 x Tày

33 Hứa Văn Thịnh 15/8/1975 x x Nùng

34 Nông Văn Quân 20/8/1992 x Tày

35 Chu Văn Tiến 30/11/1952 x Nùng

36 Hoàng Văn Nguyên 4/3/1995 x Nùng

37 Nguyễn Thế Khương 12/2/1982 x Kinh

38 Giáp Văn Hùng 07/05/1972 x Nùng

39 Lương Văn Ngọc 02/07/1988 x Kinh

40 Lương Văn Chín 20/01/1976 x Kinh

41 Lý Hồng Ca 27/07/1975 x Tày

42 Hoàng Văn Chung 12/07/1968 x Nùng

43 Hà Minh Hiếu 4/10/1968 x Tày

44 Hoàng Thị Thanh 27/12/1966 x Nùng

45 Lý Văn Hiếu 4/6/1958 x Tày

46 Vũ Văn Hải 8/1/1976 x Tày

47 Đào Thị Xa 24/2/1957 x Kinh

48 Hoàng Thị Phú 08/02/1974 x Kinh

49 Nông Văn Lý 9/9/1975 x Tày

50 Nguyễn Văn Ngọc 12/12/1978 x Kinh

51 Hứa Liên Xô 5/12/1987 x Nùng

52 Nguyễn Thị Đức 10/7/1971 x Kinh

53 Nguyễn Sỹ Vinh 20/8/1970 x Kinh

54 Lý Văn Thực 13/01/1966 x Tày



Nam Nữ
STT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Vàng Ngoài thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộc

55 Lý Quang Điển 15/10/1957 x Tày

56 Lã Thị Toàn 22/11/1983 x Kinh

57 Hứa Văn Thắng 26/8/1975 x Nùng

58 Vi Văn Trọng 4/9/1989 x Tày

59 Giáp Văn Hải 10/10/1978 x Tày

60 Nguyễn Văn Độ 10/1/1975 x Kinh

61 Lý Văn Dương 11/10/1971 x Nùng

62 Nông Văn Khôi 8/12/1962 x Tày

63 Lý Thị Loan 25/1/1983 x Tày

64 Lê Thị Loan 30/4/1962 x Kinh

65 Nguyễn Văn Thăng 19/08/1977 x Kinh

66 Đường Văn Khoa 01/10/1968 x Tày

67 Đường Văn Huỳnh 18/11/1966 x Tày

68 Lý Văn Liêm 06/02/1973 x Tày

69 Vũ Văn Chiến 24/05/1984 x Sán dìu

70 Nguyễn Hữu Hạ 27/12/1971 x Kinh

71 Lý Văn Hảo 16/09/1992 x Tày

72 Tô Thị Hải 2/10/1956 x Kinh

73 Nguyễn Văn Hòa 12/8/1962 x Kinh

74 Đường Văn Huynh 18/12/1964 x Tày

75 Hà Minh Huấn 12/11/1965 x Tày

76 Trần Thị Hiền 24/6/1974 x Kinh

77 Trịnh Văn Ngạn 05/05/1976 x Nùng

78 Nông Văn Linh 16/9/1987 x Tày

79 Lý Văn Mến 11/6/1964 x Nùng

80 Lý Kim Thành 01/03/1930 x Tày

81 Nông Văn Khoa 30/07/1964 x Tày

82 Lường Văn Tùng 16/6/1979 x Tày

83 Nguyễn Văn Sáng 26/6/1963 x Nùng

84 Nguyễn Văn Lượng 12/06/1959 x Kinh

85 Đường Văn Hòe 04/03/2022 x Tày



Nam Nữ
STT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Vàng Ngoài thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộc

86 Vi Văn Đô 1/5/1960 x Tày

87 Trịnh Văn Sao 10/10/1968 x Nùng

88 Nông Mạnh Thịnh 07/03/1989 x Tày

89 Trịnh Thị Mai 12/07/1990 x Nùng

90 Hoàng Văn Tài 15/05/1996 x Nùng

91 Nguyễn Văn Tấn 08/05/1956 x Kinh

92 Lý Đức Hùng 12/10/1984 x Nùng

93 Hà Minh Quỳnh 25/10/1978 x Tày

94 Nguyễn Văn Đồng 23/9/1978 x Kinh

95 Nguyễn Văn Súy 26/06/1960 x Kinh

96 Đỗ Xuân Yên 01/09/1967 x Kinh

97 Lưu Văn Đức 26/2/1989 x Tày

98 Lý Hồng Khương 12/08/1977 x Nùng

99 Lý Trung Thảo 26/05/1966 x Tày

100 Vi Văn Chính 26/03/1977 x Tày

101 Nguyễn Văn Hưởng 20/05/1972 x Kinh

102 Hà Minh Tú 10/06/1983 x Tày

103 Nguyễn Thị Lan Anh 17/10/1975 x Kinh

104 Lương Thị Tám 07/07/1970 x Kinh

105 Trịnh Văn Sáng 01/09/1965 x Nùng

106 Nguyễn Thị Nhâm 19/12/1953 x Kinh

107 Dương Văn Liên 29/02/1948 x Tày

108 Nông Thị Huyền 27/12/1981 x Nùng

109 Nguyễn Văn Thế 26/03/1990 x Kinh

110 Nông Văn Sửu 04/09/1973 x Tày

111 Vũ Thị Dụng 26/12/1950 x Kinh

112 Vi Văn Mạnh 20/5/1969 x Tày

113 Lưu Văn Chuyên 16/07/1961 x Tày

114 Nguyễn Hữu Kỳ 03/04/1963 x Kinh

115 Hoàng Văn Nhâm 16/10/1982 x Nùng

116 Nguyễn Trọng Quang 01/03/1937 x Kinh



Nam Nữ
STT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Vàng Ngoài thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộc

117 Đỗ Cảnh Tuyên 20/07/1976 x Kinh

118 Đào Văn Sở 6/10/1963 x Kinh

119 Lương Văn Hoa 08/03/1958 x Kinh

120 Nông Văn Bình 28/02/1970 x Tày

121 Lý Văn Ngọc 11/10/1985 x Tày

122 Trần Thị Thanh 17/6/1957 x Kinh

123 Nguyễn Văn Thiên 10/05/1970 x Kinh

124 Trần Văn Liệu 09/11/1982 x Kinh

125 Nông Văn Lanh 07/01/1977 x Tày

126 Nông Văn Sơn 19/1/1972 x Tày

127 Hứa Văn Đông 03/10/1950 x Nùng

128 Hoàng Xuân Thi 11/08/1955 x Kinh

129 Hoàng Văn Trường 13/03/1991 x Nùng

130 Giáp Văn Hạ 14/07/1964 x Tày

131 Lý Văn Thông 08/04/1961 x Tày

132 Trịnh Ngọc Thiện 28/04/1967 x Nùng

133 Nguyễn Thế Khải 28/2/1956 x Kinh

134 Lý Hồng Kiên 6/11/1939 x Tày

135 Lưu Văn Việt 22/12/1984 x Tày

136 Lường Văn Nghinh 2/4/1983 x Kinh

137 Giáp Văn Nam 16/06/1986 x Tày

138 Nông Thị Hương Thúy 07/03/1987 x Tày

139 Đào Văn Hữu 20/04/1965 x Kinh

140 Trần Thị Lập 01/09/1955 x Kinh

141 Nguyễn Thị Biên 08/06/1970 x Kinh

142 Nguyễn Ngọc Toan 21/10/1958 x Kinh

143 Hà Thị Nhung 20/12/1951 x Tày

144 Lý Văn Thoa 16/01/1959 x Tày

145 Nguyễn Văn Cương 22/06/1985 x Kinh

146 Hoàng Thị Phong 23/11/1970 x Kinh

147 Lê Thị Đát 05/10/1947 x Kinh



Nam Nữ
STT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Vàng Ngoài thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộc

148 Trần Văn Tuấn 12/12/1986 x Kinh

149 Nông Văn Hạnh 12/11/1975 x Tày

150 Lý Thị Na 26/08/1964 x Tày

151 Hoàng Văn Phương 17/09/1975 x Nùng

152 Nguyễn Văn Thạch 26/03/1959 x Tày

153 Lý Quyền 14/10/1986 x Tày

154 Nguyễn Thị Hòa 08/10/1972 x Nùng

155 Ngô Thị Hiệp 30/12/1946 x Kinh

156 Lương Văn Nghĩa 15/06/1986 x Kinh

157 Hoàng Văn Đại 27/06/1966 x Kinh

158 Trịnh Thị Táy 1/2/1959 x Nùng

159 Hoàng Văn Đạo 18/3/1966 x Nùng

160 Chu Văn Hưng 7/1/1980 x Nùng

161 Nguyễn Thị Duyên 21/05/1971 x Kinh

162 Nguyễn Thị Ngân 10/1/1984 x Tày

163 Trịnh Thị Mai 12/07/1990 x Kinh

164 Nguyễn Văn Thái 24/04/1974 x Kinh

165 Nông Văn Tỵ 14/09/1977 x Tày

166 Nguyễn Văn Huy 14/04/1987 x Kinh

167 Hoàng Bằng Giang 05/08/1984 x Nùng

168 Dương Thị Mai 12/12/1953 x Kinh

169 Nguyễn Văn Doanh 20/06/1972 x Kinh

170 Lý Văn Ngôn 24/03/1990 x Tày

171 Lý Văn Thơ 17/3/1954 x Tày

172 Chu Văn Bộ 1/5/1974 x Nùng

173 Lý Văn Mộc 01/01/1964 x Tày

174 Lý Thống Nhất 02/02/1956 x Nùng

175 Nguyễn Văn Du 3/1/1958 x Tày

176 Đỗ Thị Năm 10/10/1966 x Kinh

177 Nguyễn Văn Tú 27/09/1991 x Kinh

178 Hứa Văn Vụ 24/06/1973 x Nùng



Nam Nữ
STT

Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính

Xóm Vàng Ngoài thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúDân tộc

179 Lương Văn Cảnh 22/01/1992 x Tày

180 Hà Thị Thành 21/06/1957 x Kinh

181 Lương Văn Tá 02/08/1995 x Tày

182 Nguyễn Văn Thụ 05/10/1980 x Kinh

183 Hoàng Văn Thái 10/04/1987 x Nùng

184 Vi Thị Dấng 23/4/1959 x Nùng

185 Lý Thị Toán 10/11/1981 x Tày

186 Lương Văn Tĩnh 04/03/1962 x Tày

187 Hứa Việt Hùng 18/07/1979 x Nùng

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 187 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 149 người; Nữ 38 người; Dân tộc 118 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



x x

1 Đinh Hồng Kiểm 4/5/1969 x Tày

2 Nguyễn Văn Tuyển 01/01/1976 x Kinh

3 Nguyễn Văn Hùng 21/11/1953 x Tày

4 Vi Văn Khải 17/07/1957 x Tày

5 Lộc Văn Tám 17/05/1966 x Tày

6 Trịnh Văn Thắng 6/9/1974 x Tày

7 Hà Ngọc Tuyển 10/1/1986 x Tày

8 Nguyễn Văn Khương 10/01/1986 x Kinh

9 Lục Thị Hiên 08/01/1972 x Kinh

10 Lương Văn Thiết 04/11/1962 x Tày

11 Lý Văn Thọ 04/07/1956 x Tày

12 Vi Văn Xuân 21/10/1978 x Tày

13 Nguyễn Văn Thắng 10/11/1976 x Kinh

14 Trịnh Minh Đắc 17/11/1985 x Kinh

15 Nguyễn Văn Chiến 14/02/1974 x Kinh

16 Nguyễn Văn Tuấn 15/8/1966 x Kinh

17 Đào Văn Sáu 14/10/1966 x Kinh

18 Vi Văn Sang 09/10/1976 x Tày

19 Lý Văn Chương 24/12/1969 x Tày

20 Lộc Văn Ba 01/06/1953 x Tày

21 Nguyễn Văn Doanh 20/05/1970 x Kinh

22 Lý Văn Ngọ 2/5/1980 x Nùng

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Trại Giữa thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

TT Dân tộc
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh



x x

Xóm Trại Giữa thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

TT Dân tộc
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

23 Đào Đình Vinh 02/05/1980 x Kinh

24 Đinh Văn Soái 16/08/1966 x Tày

25 Lý Văn Toàn 29/03/1963 x Tày

26 Lộc Văn Hà 25/5/1959 x Tày

27 Trần Văn Viền 10/5/1937 x Kinh

28 Đào Đình Toán 20/12/1957 x Kinh

29 Lương Văn Thạo 4/7/1967 x Tày

30 Lương Thị Hòa 12/04/1971 x Tày

31 Đinh Văn Giang 02/04/1968 x Tày

32 Trịnh Như Thanh 18/07/1963 x Tày

33 Nguyễn Thế Tùng 13/03/1973 x Kinh

34 Lý Thị Sinh 12/11/1946 x Tày

35 Đinh Văn Đức 05/06/1991 x Tày

36 Lý Văn Chấn 7/7/1967 x Tày

37 Lộc Văn Lâm 28/1/1974 x Tày

38 Đào Tiến Thạch 15/01/1973 x Kinh

39 Đào Đình Sáng 03/02/1960 x Kinh

40 Nguyễn Thị Thảnh 4/12/1966 x Kinh

41 Vũ Thị Phượng 21/11/1965 x Kinh

42 Trịnh Văn Quý 10/02/1970 x Kinh

43 Lý Văn Cần 12/12/1955 x Tày

44 Nguyễn Xuân Dương 07/06/1957 x Tày

45 Nguyễn Văn Hưng 1/1/1979 x Kinh

46 Dương Văn Huy 25/05/1989 x Kinh

47 Nguyễn Văn Lưu 10/08/1959 x Kinh

48 Lộc Văn Tuyên 30/05/1966 x Tày

49 Nguyễn Thị Phượng 26/05/1988 x Kinh

50 Nguyễn Văn Quân 07/07/1970 x Kinh

51 Lộc Quang Đường 01/01/1941 x Tày

52 Lộc Văn Sáng 30/01/1985 x Tày



x x

Xóm Trại Giữa thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

TT Dân tộc
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

53 Nguyễn Xuân Đạt 04/10/1962 x Tày

54 Vi Thị Hằng 9/1/1983 x Tày

55 Nguyễn Văn Hoàn 08/11/1978 x Tày

56 Lộc Thị Duyên 02/10/1956 x Tày

57 Đào Đình Hiên 01/01/1982 x Kinh

58 Nguyễn Văn Ninh 02/03/1968 x Kinh

59 Trần Thị Nhung 02/03/1983 x Kinh

60 Nguyễn Trung Ước 22/12/1941 x Kinh

61 Lộc Văn Tới 12/05/1991 x Tày

62 Nông Thị Nga 02/11/1976 x Nùng

63 Hà Văn Hiệu 27/10/1974 x Tày

64 Hoàng Văn Cường 26/05/1975 x Tày

65 Lộc Văn Trọng 16/07/1984 x Tày

66 Dương Văn Tấn 18/8/1982 x Kinh

67 Trịnh Quang Trung 10/10/1957 x Kinh

68 Nguyễn Văn Huấn 04/04/1971 x Tày

69 Hà Minh Tuệ 18/01/1965 x Tày

70 Trịnh Văn Tâm 26/06/1963 x Tày

71 Lộc Minh Vương 28/05/1993 x Tày

72 Lý Văn Cường 09/02/1968 x Tày

73 Đinh Hồng Điểm 01/05/1972 x Tày

74 Nguyễn Thị An 20/08/1962 x Tày

75 Đào Đình Bình 02/02/1969 x Kinh

76 Lê Thị Hải 9/9/1944 x Kinh

77 Đào Đình Thưa 01/06/1968 x Kinh

78 Nguyễn Đình Quân 18/3/1962 x Kinh

79 Đào Đình Dinh 1/7/1964 x Kinh

80 Đinh Văn Hưng 21/08/1965 x Tày

81 Lý Văn Được 2/8/1972 x Tày

82 Đào Đình Ảnh 20/06/1956 x Kinh



x x

Xóm Trại Giữa thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

TT Dân tộc
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

83 Lý Văn Uyên 01/03/1963 x Tày

84 Vi Văn Kinh 10/10/1966 x Tày

85 Vi Thị Loan 12/08/1970 x Tày

86 Đào Đình Thú 19/10/1963 x Kinh

87 Lý Thị Huyền 16/01/1973 x Tày

88 Nguyễn Thị Đón 15/08/1960 x Kinh

89 Lộc Thị Vôi 01/01/1936 x Tày

90 Lý Văn Hiền 20/12/1976 x Tày

91 Nguyễn Trọng Thủy 08/02/1955 x Tày

92 Nguyễn Thị Hoàng 01/01/1935 x Kinh

93 Đinh Thị Luân 24/06/1956 x Tày

94 Lý Văn Chức 24/04/1966 x Tày

95 Lộc Thị Mừng 10/8/1932 x Tày

96 Lộc Văn Tình 18/07/1976 x Tày

97 Nguyễn Thị Xuân 10/08/1969 x Kinh

98 Nguyễn Thị Hoa 04/07/1975 x Kinh

99 Lộc Văn Thiệp 06/07/1986 x Tày

100 Đào Đình Lương 19/09/1978 x Kinh

101 Lý Văn Hoa 01/01/1937 x Tày

102 Nông Thị Hoa 3/3/1978 x Nùng

103 Hà Văn Lực 09/03/1963 x Tày

104 Lý Thị Thảo 10/9/1979 x Nùng

105 Trịnh Văn Tuấn 7/12/1954 x Kinh

106 Lý Văn Pun 25/02/1935 x Tày

107 Nguyễn Thị Hạnh 12/02/1942 x Kinh

108 Nguyễn Đình Vũ 10/05/1968 x Tày

109 Vi Thị Hiệp 19/05/1948 x Tày

110 Đào Tiến Khánh 2/9/1969 x Kinh

111 Vi Văn Đoan 1/5/1942 x Tày

112 Nguyễn Văn Hoạt 10/02/1966 x Tày



x x

Xóm Trại Giữa thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chú
Giới tính

TT Dân tộc
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

113 Lương Văn Hồng 22/12/1955 x Tày

114 Vi Văn Nam 05/11/1961 x Tày

115 Trịnh Xuân Trang 05/02/1987 x Kinh

116 Đào Tiến Ngừng 28/12/1975 x Kinh

117 Lý Văn Thăng 30/01/1964 x Tày

118 Lý Thị Hữu 12/12/1958 x Tày

119 Đinh Xuân Quế 17/5/1940 x Tày

120 Lý Toàn Thắng 8/7/1977 x Tày

121 Nguyễn Văn Hảo 12/07/1977 x Kinh

122 Lộc Thị Đoàn 21/04/1951 x Tày

123 Trịnh Văn Toản 01/02/1978 x Kinh

124 Lộc Văn Hải 16/09/1953 x Tày

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 124 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 97 người; Nữ 27 người; Dân tộc 76 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



Nam Nữ

1 Vũ Văn Thiêm 02/09/1986 x Kinh

2 Nguyễn Văn Toán 11/2/1962 x Kinh

3 Nguyễn Xuân Thuỷ 26/8/1957 x Kinh

4 Nguyễn Văn Tiếp 08/12/1960 x Kinh

5 Nguyễn Văn Cửu 11/09/1971 x Kinh

6 Nguyễn Thị Hoa 17/10/2014 x Kinh

7 Nguyễn Văn Quỳnh 01/07/1979 x Kinh

8 Trần Thị Thu 14/04/1965 x Kinh

9 Phạm Công Tuyết 1/6/1964 x Kinh

10 Lê Xuân Huế 3/4/1976 x Kinh

11 Nguyễn Văn Đồng 06/08/1987 x Kinh

12 Nguyễn Văn Thực 8/6/1980 x Kinh

13 Bùi Văn Nam 20/8/1986 x Kinh

14 Nguyễn Thị Chỉ 30/10/1946 x Kinh

15 Nguyễn Văn Thơ 16/04/1972 x Kinh

16 Nguyễn Xuân Thị 12/8/1952 x Kinh

17 Ngô Văn Doanh 02/08/1981 x Kinh

18 Nguyễn Văn Tuân 04/04/1982 x Kinh

19 Nguyễn Văn Trường 17/05/1977 x Kinh

20 Nguyễn Văn Đông 23/10/1981 x Kinh

21 Ngô Thị Khánh 19/08/1975 x Kinh

22 Nguyễn Văn Chinh 05/07/1980 x Kinh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Vầu thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

TT Ghi chú
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính
Dân tộc



Nam Nữ

Xóm Vầu thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

TT Ghi chú
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính
Dân tộc

23 Nguyễn Văn Căn 6/4/1946 x Kinh

24 Nguyễn Văn Hoàng 01/08/1982 x Kinh

25 Nguyễn Văn Lương 10/06/1986 x Kinh

26 Nguyễn Văn Tiến 23/1/1958 x Kinh

27 Nguyễn Văn Yến 11/6/1961 x Kinh

28 Nguyễn Thanh Tuấn 20/07/1982 x Kinh

29 Nguyễn Văn Trọng 23/08/1962 x Kinh

30  Nguyễn Văn Mạnh 11/4/1976 x Kinh

31 Nguyễn Văn Đồng 2/1/1976 x Kinh

32 Nguyễn Thị Thi 10/6/1952 x Kinh

33 Nguyễn Thị Hồng 30/12/1975 x Kinh

34  Nguyễn  Văn Sinh 16/3/1979 x Kinh

35 Nguyễn Thị Hằng 11/01/1977 x Kinh

36 Nguyễn Ngọc Linh 26/04/1987 x Kinh

37 Nguyễn Văn Nên 20/5/1983 x Kinh

38 Nguyễn Văn Tiến 12/12/1977 x Kinh

39 Nguyễn Văn Khôi 17/5/1956 x Kinh

40 Nguyễn Văn Đăng 23/08/1973 x Kinh

41 Hà Quang Lợi 12/5/1954 x Kinh

42 Nguyễn Văn Tân 13/08/1951 x Kinh

43 Nguyễn Văn Hùng 12/06/1974 x Kinh

44 Nguyễn Văn Vuông 28/3/1936 x Kinh

45 Nguyễn Văn Thời 06/06/1984 x Kinh

46 Nguyễn Văn Doanh 09/11/1980 x Kinh

47 Nguyễn Văn Minh 22/12/1970 x Kinh

48 Ngô Văn Cảnh 27/08/1982 x Kinh

49 Tạ Cao Cường 10/05/1979 x Kinh

50 Lê Văn Dũng 15/09/1985 x Kinh

51 Ngô Xuân Phòng 23/07/1972 x Kinh

52 Nguyễn  Thị Thư 4/1/1968 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Vầu thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

TT Ghi chú
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính
Dân tộc

53  Nguyễn Văn Dũng 30/4/1979 x Kinh

54 Dương Thị Hà 25/06/1984 x Kinh

55  Nguyễn Văn Tám 18/2/1976 x Kinh

56 Nguyễn Văn Lưu 19/08/1978 x Kinh

57 Nguyễn Thị Cúc 12/12/1995 x Kinh

58 Dương Văn Nguyên 15/06/1978 x Kinh

59 Hà Văn Lộc 07/02/1982 x Kinh

60 Nguyễn Thị Bình 11/09/2001 x Kinh

61 Nguyễn Thị Sinh 13/10/1981 x Kinh

62 Nguyễn Văn Cương 04/01/1974 x Kinh

63 Nguyễn Tiến Thưởng 08/04/1955 x Kinh

64 Nguyễn Văn Thu 25/9/1971 x Kinh

65 Phạm Công Phú 19/07/1973 x Kinh

66 Vũ Thị Nam 09/03/1952 x Kinh

67 Nguyễn Thị Hoà 9/7/1955 x Kinh

68 Phạm Công Đoàn 19/8/1978 x Kinh

69 Nguyễn Văn Tân 13/08/1951 x Kinh

70 Hoàng Văn Tư 07/08/1966 x Kinh

71  Nguyễn Văn Ngân 15/2/1978 x Kinh

72 Nguyễn Văn Hoàn 10/1/1984 x Kinh

73 Vũ Văn Thọ 10/01/1984 x Kinh

74 Nguyễn Thị Thuỷ 1/8/1963 x Kinh

75 Nguyễn Văn Biên 23/8/1968 x Kinh

76 Nguyễn Thị Phượng 1/7/1961 x Kinh

77 Nguyễn Văn Chín 14/07/1953 x Kinh

78 Nguyễn Văn Giang 15/07/1969 x Kinh

79 Nguyễn Văn Giới 24/02/1992 x Kinh

80 Nguyễn Văn Khanh 25/11/1978 x Kinh

81 Nguyễn Văn Phúc 11/12/1966 x Kinh

82 Nguyễn Văn Hợp 06/04/1981 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Vầu thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

TT Ghi chú
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính
Dân tộc

83 Nguyễn Thị Hương 01/01/1955 x Kinh

84 Trần Văn Lịch 06/10/1989 x Kinh

85 Nguyễn Văn Nông 20/8/1966 x Kinh

86 Nguyễn Văn Vượng 13/03/1964 x Kinh

87 Nguyễn Văn Hợp 4/10/1994 x Kinh

88 Nguyễn Văn Giáp 01/01/1955 x Kinh

89 Nguyễn Thị Cát 03/03/1984 x Kinh

90 Nguyễn Văn Tấn 19/06/1955 x Kinh

91 Phạm Công Điều 06/06/1979 x Kinh

92 Lê Văn Sơn 10/08/1988 x Kinh

93 Ngô Văn Bình 03/01/1963 x Kinh

94 Nguyễn Tiến Thêm 09/08/1959 x Kinh

95 Trần Văn Quảng 14/10/1978 x Kinh

96 Hoàng Văn Hoà 22/02/1970 x Tày

97 Lê Thị Vân 11/03/1961 x Kinh

98 Nguyễn Văn Phong 04/11/1981 x Kinh

99 Lê Văn Mùi 15/09/1973 x Kinh

100 Ngô Đức Vinh 1/1/1954 x Kinh

101 Nguyễn Xuân Hưng 20/09/1987 x Kinh

102 Dương Văn Hà 08/10/1981 x Kinh

103 Nguyễn Văn Đảng 1/5/1976 x Kinh

104 Nguyễn Thị Nụ 03/08/1986 x Kinh

105 Nguyễn Văn Lưu 19/08/1978 x Kinh

106 Phạm Thị Huệ 04/09/1976 x Kinh

107 Ngô Xuân Mùi 06/12/1966 x Kinh

108 Nguyễn Văn Tấn 06/06/1979 x Kinh

109 Dương Thị Dần 07/05/1958 x Kinh

110 Dương Thị Hiền 10/10/1964 x Kinh

111 Nguyễn Văn Dũng 30/04/1979 x Kinh

112 Nguyễn Văn Lực 11/03/1979 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Vầu thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

TT Ghi chú
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính
Dân tộc

113 Ngô Thị Nga 12/03/1964 x Kinh

114 Nguyễn Văn Vượng 24/02/1957 x Kinh

115 Phạm Thị Thu 17/02/1967 x Kinh

116 An Minh Thái 6/7/1954 x Kinh

117 Nguyễn Văn Nhất 1/1/1993 x Kinh

118 Nguyễn Thị Hường 03/08/1981 x Kinh

119 An Thị Huyền 28/04/1960 x Kinh

120 Nguyễn Văn Cửu 11/09/1971 x Kinh

121 Nguyễn Mai Lan 2/9/1990 x Kinh

122 Phạm Công Duân 24/08/1967 x Kinh

123 Nguyễn Văn Dong 16/4/1956 x Kinh

124 Đỗ Văn Khoa 12/3/1974 x Kinh

125 Nguyễn Văn Ngần 03/05/1954 x Kinh

126 Nguyễn Văn Chức 03/11/1985 x Kinh

127 Nông Thị Toàn 16/11/1965 x Nùng

128 Nguyễn Văn Phấn 02/02/1977 x Kinh

129 Lê Văn Hùng 10/11/1958 x Kinh

130 Hoàng Văn Thái 20/10/1994 x Kinh

131 Nguyễn Xuân Kỷ 16/10/1949 x Kinh

132 Nguyễn Thị Oanh 23/10/1968 x Kinh

133 Nguyễn Văn Hùng 12/06/1974 x Kinh

134 Ngô Hồng Quang 02/09/1976 x Kinh

135 Nguyễn Văn Long 06/05/1962 x Kinh

136 Vũ Thị Hương 14/11/1987 x Kinh

137 Nguyễn Văn Huê 20/04/1980 x Kinh

138 Nguyễn Chiến Hữu 05/06/1957 x Kinh

139 Vũ Văn Thành 26/8/1988 x Kinh

140 Nguyễn Văn Ngân 29/8/1946 x Kinh

141 Nguyễn Thị Dinh 12/7/1968 x Kinh

142 Nguyễn Văn Tuấn 30/7/1967 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Vầu thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

TT Ghi chú
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính
Dân tộc

143  Hoàng Thị Bích 20/7/1987 x Kinh

144 Nguyễn Văn Vỹ 17/11/1976 x Kinh

145 Nguyễn Văn Hà 23/01/1968 x Kinh

146 Nguyễn Văn Chiến 12/7/1966 x Kinh

147 Nguyễn Văn Tiếp 2/8/1989 x Kinh

148 Nguyễn Việt Hùng 24/05/1987 x Kinh

149 Nguyễn Văn Hào 14/06/1966 x Kinh

150 Nguyễn Huy Tùng 6/2/1983 x Kinh

151 Vũ Văn Thiện 20/7/1972 x Kinh

152 Nguyễn Quý Dương 12/12/1988 x Kinh

153 Nguyễn Hồng Lưu 24/10/1965 x Kinh

154 Phùng Thị Sim 10/10/1958 x Mường

155 Nguyễn Văn Tài 6/1/1986 x Kinh

156 Ngô Thị Thắng 02/06/1962 x Kinh

157 Nguyễn Văn Thực 09/12/1988 x Kinh

158 Phạm Công Trung 10/2/1963 x Kinh

159 Nguyễn Văn Mạnh 29/5/1986 x Kinh

160 Đỗ Văn Hùng 25/4/1980 x Kinh

161 Nguyễn Tiến Thiệp 18/6/1960 x Kinh

162 Nguyễn Văn Nam 14/4/1987 x Kinh

163 Nguyễn Văn Cải 22/07/1976 x Kinh

164 Nguyễn Văn Hưng 24/5/1970 x Kinh

165 Nguyễn Thị Tiếp 21/01/1963 x Kinh

166 Nguyễn Đức Khải 13/01/1975 x Kinh

167  Nguyễn Văn Thiện 8/10/1962 x Kinh

168 Hoàng Văn Phúc 4/10/1963 x Kinh

169 Nguyễn Thị Hưởng 23/04/1983 x Kinh

170 Nguyễn Văn Thành 20/05/1969 x Kinh

171 Nguyễn Văn Cường 5/4/1985 x Kinh

172 Nguyễn Xuân Quang 20/08/1958 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Vầu thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

TT Ghi chú
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính
Dân tộc

173 Nguyễn Văn Tú 4/11/1980 x Kinh

174 Nguyễn Thị Lan 23/6/1952 x Kinh

175 Ngô Văn Thao 09/01/1972 x Kinh

176 Nguyễn Thị Điền 01/01/1942 x Kinh

177 Ngô Văn Thanh 25/07/1961 x Kinh

178 Nguyễn Văn Phương 9/6/1980 x Kinh

179 Nguyễn Văn Tròn 15/2/1941 x Kinh

180 Nguyễn Văn Tám 4/10/1966 x Kinh

181 Ngô Văn Hoàn 5/3/1957 x Kinh

182 Nguyễn Văn Cường 10/02/1974 x Kinh

183 Nguyễn Thị Tiền 30/10/1964 x Kinh

184 Nguyễn Văn Phong 1/2/1981 x Kinh

185 Trần Thị Hiển 15/02/1975 x Kinh

186 Nguyễn Văn Vinh 20/01/1955 x Kinh

187 Nguyễn Văn Tho 13/08/1969 x Kinh

188 Nguyễn Văn Cảnh 16/7/1960 x Kinh

189 Trần Văn Hà 26/11/1960 x Kinh

190 Nguyễn Văn Đại 16/02/1976 x Kinh

191 Ngô Văn Nhị 12/09/1966 x Kinh

192 Dương Văn Nam 05/06/1978 x Kinh

193 Phạm Văn An 6/12/1961 x Kinh

194 Nguyễn Văn Tập 26/01/1984 x Kinh

195 Đỗ Văn Nhất 4/10/1994 x Kinh

196 Nguyễn Văn Bình 22/08/1977 x Kinh

197 Nguyễn Thị Khuê 10/02/1969 x Kinh

198 Nguyễn Văn Vương 13/04/1988 x Kinh

199 Nguyễn Văn Kim 12/12/1943 x Kinh

200 Nguyễn Văn Thìn 30/04/1976 x Kinh

201 Trần Văn Tĩnh 5/9/1961 x Kinh

202 Ngô Quang Trung 16/11/1976 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Vầu thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

TT Ghi chú
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, năm 

sinh

Giới tính
Dân tộc

203 Nguyễn Văn Vạn 25/3/1970 x Kinh

204 Lê Xuân Hùng 15/11/1989 x Kinh

205 Nguyễn Thị Hoa 4/5/1964 x Kinh

206 Nguyễn Văn Tuyên 12/12/1973 x Kinh

207 Hoàng Văn Hà 11/01/1973 x Tày

208 Nguyễn Thanh Văn 06/01/1963 x Kinh

209 Nguyễn Thị Vân 24/8/1955 x Kinh

210 Nguyễn Đức Nhâm 30/8/1948 x Kinh

211 Nguyễn Thị Tới 14/11/1982 x Kinh

212 Nguyễn Văn Tuyển 7/7/1977 x Kinh

213 Phạm Công Tuyển 6/4/1987 x Kinh

214 Hoàng Văn Phụng 14/01/1975 x Kinh

215 Vi Thị Đào 5/2/1959 x Kinh

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 215 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 168 người; Nữ 47 người; Dân tộc 04 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025



Nam Nữ

1 Nguyễn Văn Quyết 10/05/1986 x Kinh

2 Nguyễn Văn Sáu 06/05/1963 x Kinh

3 Nguyễn Thế Mùi 02/10/1967 x Kinh

4 Vũ Văn Lợi 03/04/1984 x Kinh

5 Lê Thị Tâm 1/7/1949 x Kinh

6 Hoàng Văn Bộ 24/08/1963 x Tày

7 Nguyễn Văn Biên 24/11/1992 x Kinh

8 Phạm Văn Phương 01/11/1973 x Kinh

9 Nguyễn Văn Tùng 09/07/1996 x Tày

10 Nguyễn Thị Minh 20/02/1958 x Kinh

11 Lê Văn Huy 12/05/1985 x Kinh

12 Ngô Công Doanh 3/8/1970 x Kinh

13 Trịnh Thị Tấc 10/11/1952 x Kinh

14 Phùng Thị Vĩnh 13/11/1978 x Nùng

15 Vũ Văn Chung 10/08/1989 x Kinh

16 Trịnh Văn Tư 09/09/1964 x Nùng

17 Nguyễn Văn Thế 27/01/1980 x Kinh

18 Dương Thị Biện 11/01/1955 x Kinh

19 Vũ Văn Hiền 09/09/1974 x Kinh

20 Trịnh Văn Lâm 20/05/1982 x Kinh

21 Nguyễn Văn Thao 10/11/1983 x Kinh

22 Vũ Văn Nhật 02/11/1955 x Kinh

23 Nguyễn Thế Mạnh 1/9/1971 x Kinh

24 Lê Văn Nam 15/10/1972 x Kinh

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ TÂN HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025

DANH SÁCH

Cử tri đại diện hộ gia đình lấy ý kiến về sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính

 các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp

Xóm Hân thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc



Nam Nữ

Xóm Hân thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

25 Nguyễn Trọng Nghĩa 25/12/1996 x Kinh

26 Nguyễn Văn Cường 01/01/1988 x Kinh

27 Nguyễn Văn Tý 30/01/1958 x Kinh

28 Trần Văn Lợi 16/7/1983 x Nùng

29 Vũ Mạnh Hùng 17/05/1957 x Nùng

30 Vũ Ngọc Văn 10/04/1986 x Kinh

31 Nguyễn Tiến Mạnh 18/05/1990 x Kinh

32 Phạm Văn Duyệt 03/03/1974 x Kinh

33 Ngô Công Điển 06/10/1980 x Kinh

34 Nguyễn Thế Mạnh 28/12/1982 x Kinh

35 Nguyễn Duy Gia 21/10/1996 x Kinh

36 Thân Văn Hiền 27/01/1961 x Kinh

37 Nguyễn Văn Cương 27/03/1984 x Nùng

38 Nguyễn Văn Liêm 09/09/1990 x Kinh

39 Nguyễn Bằng Thép 16/2/1987 x Kinh

40 Lê Thị Anh 28/05/1986 x Kinh

41 Nguyễn Văn Chỉnh 16/08/1974 x Kinh

42 Vũ Văn Khoái 06/08/1952 x Kinh

43 Phạm Văn Lập 03/08/1962 x Kinh

44 Ngô Công Lợi 12/05/1990 x Kinh

45 Dương Văn Hào 16/10/1981 x Kinh

46 Hoàng Minh Vương 10/10/1976 x Tày

47 Đỗ Văn Dương 19/07/1977 x Tày

48 Nguyễn Văn Huy 09/10/1985 x Kinh

49 Mai Thị Liễu 30/3/1984 x Kinh

50 Nguyễn Văn Hải 19/05/1966 x Kinh

51 Vũ Văn Sinh 04/10/1976 x Kinh

52 Nguyễn Văn Định 24/05/1990 x Kinh

53 Nguyễn Văn Soái 21/09/1968 x Kinh

54 Ngô Công Khôi 02/10/1990 x Kinh

55 Nguyễn Thị Thắng 24/10/1958 x Kinh

56 Mai Thị Út 12/02/1935 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Hân thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

57 Nguyễn Quốc Nam 17/1/1994 x Kinh

58 Phạm Văn Thái 27/05/1969 x Kinh

59 Nguyễn Thị Quyền 10/03/1954 x Kinh

60 Nguyễn Thị Yến 30/01/1968 x Kinh

61 Ngô Công Quân 10/9/1985 x Kinh

62 Nguyễn Văn Chi 26/12/1974 x Kinh

63 Đỗ Ngọc Văn 11/11/1981 x Kinh

64 Hoàng Thị Ngân 05/05/1958 x Tày

65 Nguyễn Văn Lý 05/12/1993 x Kinh

66 Nguyễn Thành Trung 07/06/1983 x Mường

67 Nguyễn Thị Thơm 04/11/1969 x Kinh

68 Phạm Văn Chiến 16/04/1982 x Kinh

69 Trần Văn Hiếu 01/09/1982 x Kinh

70 Phạm Thị Tươi 04/08/1971 x Kinh

71 Trương Văn Tô 19/5/1965 x Kinh

72 Phan Phi Tùng 10/05/1985 x Kinh

73 Ngô Thị Lịu 15/05/1982 x Kinh

74 Nguyễn Mạnh Hùng 15/8/1967 x Kinh

75 Nguyễn Mạnh Hùng 22/11/1982 x Kinh

76 Phạm Thị Hoà 29/1/1976 x Kinh

77 Hoàng Thị Lanh 21/10/1977 x Nùng

78 Trần Xuân Hồng 27/5/1971 x Kinh

79 Vũ Văn Dương 05/02/1996 x Kinh

80 Nguyễn Văn Huy 09/10/1985 x Kinh

81 Nguyễn Hồng Quân 24/09/1985 Kinh

82 Nguyễn Văn Thưởng 05/08/1973 x Kinh

83 Trần Văn Quý 11/10/1983 x Kinh

84 Nguyễn Văn Đại 15/09/1976 x Kinh

85 Phạm Văn Hoan 27/05/1975 x Kinh

86 Nguyễn Thị Hoan 02/03/1959 x Kinh

87 Nguyễn Ngọc Bàn 8/10/1968 x Kinh

88 Nguyễn Văn Vỹ 17/07/1977 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Hân thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

89 Hoàng Đình Thân 22/2/1968 x Kinh

90 Nguyễn Văn Kiên 25/11/1980 x Kinh

91 Nguyễn Văn Khanh 04/03/1971 x Kinh

92 Hoàng Văn Tùng 09/07/1988 x Tày

93 Trịnh Văn Thanh 18/2/1978 x Kinh

94 Nguyễn Ngọc Anh 20/07/1967 x Kinh

95 Nguyễn Văn Thắng 1/10/1978 x Kinh

96 Phạm Văn Lê 20/10/1980 x Kinh

97 Nguyễn Văn Khanh 04/03/1971 x Kinh

98 Nguyễn Thị Chinh 24/02/1964 x Kinh

99 Phạm Ngọc Ước 02/05/1956 x Kinh

100 Tạ Thị Phiến 20/02/1967 x Kinh

101 Ngô Công Kiên 03/08/1995 x Kinh

102 Vũ Văn Thái 04/04/1972 x Kinh

103 Lê Bá Khoản 19/08/1985 x Kinh

104 Thân Thị Dục 19/08/1944 x Kinh

105 Trịnh Văn Thám 04/05/1950 x Kinh

106 Trịnh Đình Nên 12/10/1956 x Kinh

107 Vũ Văn Chín 4/5/1974 x Kinh

108 Vũ Trọng Đại 27/09/1999 x Kinh

109 Nguyễn Quang Huy 26/07/1980 x Kinh

110 Trần Văn Điều 22/07/1952 x Kinh

111 Trần Văn Hiếu 01/09/1982 x Kinh

112 Nguyễn Văn Tú 13/11/1979 x Kinh

113 Nguyễn Văn Thơm 03/01/1965 x Kinh

114 Phạm Văn Thành 15/08/1958 x Kinh

115 Lê Thị Dự 01/01/1965 x Kinh

116 Nguyễn Mạnh Hào 25/2/1998 x Kinh

117 Ngô Công Lượng 20/04/1969 x Kinh

118 Lê Xuân Thụ 28/04/1983 x Kinh

119 Nguyễn Văn Phong 12/03/1973 x Kinh

120 Phạm Văn Sáng 24/02/1988 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Hân thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

121 Phạm Thị Mai 08/07/1987 x Kinh

122 Ngô Thị Nhu 05/06/1981 x Nùng

123 Nguyễn Thị Loan 15/04/1975 x Kinh

124 Nguyễn Văn Tình 12/08/1987 x Tày

125 Lê Văn Tuấn 13/5/1980 x Kinh

126 Hoàng Đình Thiết 22/08/1973 x Kinh

127 Nguyễn Thị Thuý 18/12/1962 x Kinh

128 Phạm Công Bằng 17/07/1982 x Kinh

129 Phan Văn Đặng 01/01/1985 x Kinh

130 Phạm Văn Quyết 04/12/1979 x Kinh

131 Nguyễn Văn Vinh 20/06/1967 x Kinh

132 Nguyễn Thế Đồng 26/4/1986 x Kinh

133 Phạm Công Đồng 23/11/1987 x Kinh

134 Mai Quang Trung 02/02/1965 x Kinh

135 Hoàng Văn Việt 09/08/1966 x Tày

136 Nguyễn Thế Vinh 17/05/1950 x Kinh

137 Nguyễn Đắc Quang 13/06/1986 x Kinh

138 Phạm Văn Dũng 24/10/1961 x Kinh

139 Nguyễn Văn Huấn 4/11/1967 x Kinh

140 Phạm Văn Lượng 23/06/1980 x Kinh

141 Lê Văn Hoả 22/7/1959 x Kinh

142 Hoàng Văn Tiến 06/04/1994 x Nùng

143 Phạm Văn Dũng 24/10/1961 x Nùng

144 Đỗ Văn Thơ 26/05/1961 x Kinh

145 Vũ Văn Tú 20/06/1986 x Kinh

146 Ngô Thượng Năng 21/4/1958 x Kinh

147 Nguyễn Văn Thuận 12/05/1994 x Kinh

148 Nguyễn Văn Thường 25/06/1982 x Nùng

149 Trần Xuân Mười 18/10/1953 x Kinh

150 Hoàng Văn Nam 19/08/1971 x Tày

151 Nguyễn Văn Công 10/08/1987 x Kinh

152 Phạm Văn Duy 09/10/1978 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Hân thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

153 Nguyễn Văn Quyến 18/02/1974 x Kinh

154 Nguyễn Văn Thuật 17/12/1954 x Kinh

155 Nguyễn Thị Nhân 03/04/1951 x Kinh

156 Nguyễn Văn Thành 25/12/1958 x Kinh

157 Nguyễn Xuân Quỳnh 20/10/1972 x Kinh

158 Ngô Công Lừng 28/12/1982 x Kinh

159 Nguyễn Văn Xô 1/9/1990 x Kinh

160 Nguyễn Văn Quý 13/03/1965 x Tày

161 Ngô Công Khanh 09/10/1967 x Kinh

162 Nguyễn Mạnh Liễu 24/10/1960 x Kinh

163 Phạm Văn Hùng 02/01/1992 x Kinh

164 Trịnh Văn Tuấn 18/3/1972 x Kinh

165 Nguyễn Văn Sỹ 8/9/1969 x Nùng

166 Nguyễn Văn Học 02/04/1963 x Nùng

167 Nguyễn Văn Ninh 07/01/1952 x Kinh

168 Lê Thị Nguyên 12/12/1960 x Kinh

169 Nguyễn Thị Quế 17/02/2003 x Kinh

170 Nguyễn Thị Khai 27/02/1953 x Kinh

171 Nguyễn Văn Soái 21/09/1968 x Kinh

172 Nguyễn Văn Hiến 15/09/1971 x Kinh

173 Vũ Thị Hoà 15/7/1991 x Kinh

174 Phạm Thị Luyến 05/10/1969 x Kinh

175 Nguyễn Văn Luyến 06/03/1968 x Kinh

176 Dương Thị Yến 24/04/1959 x Kinh

177 Nguyễn Ngọc Thêm 24/09/1950 x Nùng

178 Nguyễn Hùng Vĩ 08/10/1977 x Kinh

179 Trần Xuân Sơn 11/1/1974 x Kinh

180 Nguyễn Văn Mạnh 05/06/1985 x Kinh

181 Ngô Công Lê 19/8/1977 x Kinh

182 Lý Văn Nghị 15/05/1965 x Kinh

183 Hoàng Thị Khánh 24/07/1967 x Tày

184 Phạm Văn Chúc 16/3/1972 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Hân thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

185 Lý Văn Tiền 25/10/1969 x Kinh

186 Đào Thị Lộc 02/03/1990 x Kinh

187 Trương Văn Bắc 8/1/1989 x Nùng

188 Mai Thị Dung 23/01/1961 x Kinh

189 Nguyễn Đức Phượng 18/11/1980 x Kinh

190 Trần Thị Yến 05/12/1958 x Kinh

191 Ngô Công Quảng 21/07/1989 x Nùng

192 Lê Văn Hĩu 19/02/1981 x Kinh

193 Nguyễn Văn Soái 21/09/1968 x Kinh

194 Vũ Văn Đào 05/03/1968 x Kinh

195 Nguyễn Thế Mười 12/11/1974 x Nùng

196 Vũ Văn Khương 10/10/1974 x Kinh

197 Phạm Thị Hùng 03/05/1950 x Kinh

198 Ngô Xuân Thuỷ 16/3/1949 x Nùng

199 Nguyễn Thị Nụ 10/03/1956 x Kinh

200 Lê Văn Hoàn 20/04/1988 x Nùng

201 Lê Văn Giang 25/10/1952 x Nùng

202 Nguyễn Văn Bảng 08/04/1960 x Kinh

203 Trương Ngọc Loan 21/03/1961 x Kinh

204 Nguyễn Thị Liên 20/10/1967 x Kinh

205 Nguyễn Văn Tôn 07/01/1964 x Kinh

206 Nguyễn Thị Nga 05/04/1973 x Kinh

207 Nguyễn Văn Khương 24/10/1975 x Kinh

208 Nguyễn Ngọc Vinh 06/03/1962 x Kinh

209 Vũ Ngọc Hải 06/03/1958 x Kinh

210 Lý Thị Nhàn 10/10/1968 x Nùng

211 Phạm Văn Cương 15/07/1985 x Kinh

212 Nguyễn Thị Tuyến 30/9/1985 x Kinh

213 Vũ Hồng Sự 05/07/1984 x Kinh

214 Ngô Thị Ngân 05/07/1985 x Kinh

215 Vũ Văn Sơn 16/02/1978 x Kinh

216 Nguyễn Văn Giang 19/02/1957 x Kinh



Nam Nữ

Xóm Hân thuộc xã Tân Hoà, huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên

Ghi chúTT
Họ và tên người đại 

diện hộ gia đình

Ngày, tháng, 

năm sinh

Giới tính
Dân tộc

217 Nguyễn Thị Tranh 02/02/1950 x Kinh

218 Nguyễn Tiến Cảnh 20/07/1983 x Kinh

219 Vũ Văn Khiêm 20/07/1970 x Kinh

220  Nguyễn Văn Mẫu 25/8/1949 x Kinh

221  Nguyễn Thị Thái 7/10/1953 x Kinh

222 Vũ Văn Viên 4/10/1976 x Kinh

223 Phạm Văn Chín 05/12/1966 x Kinh

224 Phạm Văn Quỳnh 3/5/1988 x Kinh

225 Phạm Văn Kiên 07/07/1977 x Kinh

226 Ngô Công Tuấn 15/8/1965 x Kinh

227 Nguyễn Văn Hưng 16/10/1971 x Kinh

228 Nguyễn Văn Dự 28/11/1965 x Kinh

229 Nguyễn Văn Chung 04/08/1989 x Kinh

230 Tạ Hữu Tuyền 10/06/1989 x Tày

Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong danh sách này là: 230 người;

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Đào Văn Trung

Trong đó: Nam 183 người; Nữ 47 người; Dân tộc 33 người./.

Tân Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2025


